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CHƯƠNG I 

MỞ ĐẦU 

 

I. Giới thiệu về chủ đầu tư. 

Chủ đầu tư:  

Giấy phép ĐKKD số : 

Đại diện pháp luật:         Chức vụ:  

Địa chỉ trụ sở:  

II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. 

Tên dự án: Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và điện rác. 

Địa điểm xây dựng: Xã Giao Châu – Huyện Giao Thủy – Tỉnh  Nam Định 

Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác dự 

án. 

Tổng mức đầu tư: 157.925.128.000 đồng. Trong đó: 

+ Vốn tự có (tự huy động): 47.377.538.000 đồng. 

+ Vốn vay tín dụng: 110.547.590.000 đồng. 

III. Sự cần thiết xây dựng dự án. 

III.1.Tình hình chất thải sinh hoạt và công nghiệp ở Nam Định 

Thực trạng chung tại tỉnh Nam Định 

Hiện nay, Nam Định phải đối mặt với nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường 

cần giải quyết. Tình trạng ô nhiễm tại các làng nghề và khu kinh tế cũng đang có 

chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều địa phương, cơ sở sản xuất 

chưa quan tâm tới vấn đề môi trường, chưa thực hiện nghiêm túc quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như chưa xây dựng các khu xử lý chất thải, 

nước thải tập trung… 

Đáng chú ý nhất là vấn đề ô nhiễm do rác thải rắn, rác thải sinh hoạt và chất 

thải ở các làng nghề, bệnh viện, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ… Nam 

Định có 10 huyện, thành phố với 229 xã, phường, thị trấn (trong đó thành 
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phố Nam Định có 25 xã, phường), theo số liệu thống kê, hiện nay lượng rác thải 

phát sinh trong toàn tỉnh ước tính khoảng 880 tấn/ngày, trong đó thành phố Nam 

Định là 220 tấn/ngày và 9 huyện còn lại là 660 tấn/ngày.  

Đối với chất thải rắn công nghiệp và thương mại, với 1.654 cơ sở đang hoạt 

động trên địa bàn toàn tỉnh mỗi ngày phát sinh 23,2 tấn lượng chất thải rắn công 

nghiệp, trong đó chất thải phải xử lý là 5,8 tấn/ngày và chất thải có thể tận thu là 

17,4 tấn/ngày chủ yếu từ các ngành sản xuất như cơ khí, chế tạo máy, dệt nhuộm, 

chế biến giấy, chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực 

phẩm…Chất thải nguy hại phát sinh hầu hết từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, 

làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bệnh viện và cả từ sinh hoạt với 

thành phần đa dạng, lượng phát sinh không ổn định. 

Đáng báo động là đối với môi trường nước. Theo kết quả quan trắc môi 

trường nước tháng 3/2014, hầu hết các điểm quan trắc ở các sông lớn đều có hàm 

lượng oxy hóa các chất hữu cơ và sinh hóa do vi khuẩn (BOD5) và hàm lượng 

oxy hóa học (COD) đều vượt quy chuẩn cho phép. Hàm lượng tổng chất rắn lơ 

lửng trên các sông cũng vượt quy chuẩn cho phép tại một số vị trí như sông Hồng, 

sông Đáy, sông Ninh Cơ, sông Đào. Hàm lượng Coliform (chỉ số phản ánh số 

lượng vi khuẩn Coliform trong nước) trên các sông Đáy, sông Đào tại một số vị 

trí đã có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

Đối với các sông nhánh nhỏ nội đồng cũng xuất hiện tình trạng ô nhiễm 

trên tất cả các sông như sông Vĩnh Giang, sông Giáng, sông Sắt, sông Hùng 

Vương, sông Vân Chàng, sông Châu Thành, sông Lạc Chính… Chất lượng nước 

mặt trên hệ thống sông nội đồng so với quy chuẩn cho phép có hàm lượng COD 

vượt 21/21 mẫu, hàm lượng BOD5 vượt 21/21 mẫu, hàm lượng tổng chất rắn lơ 

lửng vượt 10/21 mẫu… 

Bên cạnh đó, tại các ao, hồ, kênh, mương trên địa bàn tỉnh cũng đã có dấu 

hiệu ô nhiễm bởi sinh vật, các chất vô cơ, dầu mỡ và cặn lơ lửng. Một số hồ đã có 

những thông số vượt quy chuẩn cho phép như ở huyện Hải Hậu và Giao Thủy. 
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Nguồn nước ngầm cũng đã có dấu hiệu ô nhiễm clorua, hàm lượng sắt, nitrat cao 

và có dấu hiệu nhiễm kim loại asen chủ yếu tập trung ở huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản. 

Đối với môi trường không khí, theo số liệu quan trắc hàng năm thì chất 

lượng môi trường không khí trong toàn tỉnh tương đối tốt, nằm trong giới hạn cho 

phép so với quy chuẩn môi trường hiện hành. Tuy nhiên nếu theo dõi theo từng 

năm thì chất lượng môi trường không khí một số điểm quan trắc đang có chiều 

hướng suy giảm do sự gia tăng các phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng, 

hoạt động sản xuất của các khu, cụm công nghiệp tập trung, đặc biệt là hoạt động 

của các làng nghề như làng nghề Bình Yên, làng nghề Vân Chàng… 

Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay ở Nam Định đang có dấu hiệu gia 

tăng. Tuy nhiên, để xử lý triệt để vấn đề này nhằm bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng 

vẫn đang là bài toán nan giải. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở Nam 

Định hiện nay không chỉ là đòi hỏi cấp thiết đối với các cấp quản lí, các doanh 

nghiệp mà đó còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân và của toàn xã hội. 

 

III.2. Tính cấp thiết phải đầu tư thực hiện dự án. 

Môi trường nước ta tiếp tục chịu tác động mạnh mẽ của các hoạt động phát 

triển kinh tế - xã hội. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và mở rộng địa giới 

hành chính đô thị tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, dân số thành thị tăng nhanh. Cùng với 

đó, kinh tế phát triển, đời sống người dân tại các khu vực nông thôn cũng được 

cải thiện, nhu cầu sinh hoạt, tiêu thụ cũng gia tăng. Tất cả những vấn đề này bên 

cạnh việc đóng góp kinh phí cho nguồn ngân sách cũng đồng thời đưa một lượng 

lớn chất thải vào môi trường, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, 

tài nguyên thiên nhiên và mất cân bằng sinh thái. 

Sản xuất công nghiệp, tuy nhiên tỷ lệ ứng dụng công nghệ hiện đại trong các 

lĩnh vực sản xuất, kinh doanh còn khoảng cách khá xa so với các quốc gia khác 

trong khu vực. Trên thực tế, sự tăng trưởng kinh tế của đất nước cho đến nay vẫn 

còn dựa nhiều vào hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên và gắn liền với đó 

là sức ép ngày càng tăng lên đối với môi trường. Hoạt động sản xuất công nghiệp 

từ các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề... song song với việc đóng 

góp cho phát triển kinh tế còn tiếp tục là những nguồn thải lớn, gây ô nhiễm môi 

trường nhiều khu vực. Trong những năm gần đây, sự phát triển của hoạt động 

công nghiệp, đặc biệt là việc hình thành các khu công nghiệp, khu kinh tế tập 

http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/Nam-%C4%90%E1%BB%8Bnh_trang-1.html
http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/Nam-%C4%90%E1%BB%8Bnh_trang-1.html
http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/Nam-%C4%90%E1%BB%8Bnh_trang-1.html
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trung ở những vùng dễ bị tổn thương như vùng duyên hải, ven biển đang tiềm ẩn 

những nguy cơ không nhỏ về ô nhiễm, sự cố môi trường nếu việc quản lý và xả 

chất thải của các đối tượng này không được thực hiện nghiêm túc và giám sát chặt 

chẽ. Thậm chí, đã có những sự cố môi trường nghiêm trọng xảy ra, gây hậu quả 

lớn về ô nhiễm môi trường, tổn thương các hệ sinh thái và ảnh hưởng trực tiếp tới 

đời sống sinh hoạt và sinh kế của người dân.  

Ngành xây dựng với các dự án xây dựng hạ tầng (đường giao thông, công 

trình xây dựng dân dụng...) sau một thời gian chững lại, hiện cũng đang có mức 

độ tăng trưởng khá cao, kéo theo đó phát thải một lượng lớn vào môi trường. 

Trong những năm qua, hệ thống giao thông đường bộ phát triển khá nhanh. Song 

song với đó, hoạt động phát triển cảng biển (hoạt động nạo vét luồng lạch, làm đê 

chắn sóng...) trong thời gian qua cũng làm gia tăng mối đe dọa đối với môi trường. 

Ô nhiễm chất thải rắn (CTR) tiếp tục là một trong những vấn đề môi trường 

trọng điểm. Trên phạm vi toàn quốc, CTR phát sinh ngày càng tăng với tốc độ gia 

tăng khoảng 10% mỗi năm và còn tiếp tục gia tăng mạnh trong thời gian tới cả về 

lượng và mức độ độc hại. Theo nguồn gốc phát sinh, khoảng 46% CTR phát sinh 

là CTR sinh hoạt đô thị, 17% CTR từ hoạt động sản xuất công nghiệp (chất thải 

công nghiệp - CTCN); còn lại là CTR nông thôn, làng nghề và y tế.  

Đối với khu vực đô thị, lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn 2011 

- 2015 tiếp tục gia tăng và có xu hướng tăng nhanh hơn so với giai đoạn 2006 - 

2010. Ước tính lượng phát sinh CTR sinh hoạt khoảng 63 nghìn tấn/ngày. 

Đối với khu vực nông thôn, ước tính mỗi năm tại khu vực này phát sinh 

khoảng 7 triệu tấn CTR sinh hoạt, hơn 76 triệu tấn rơm rạ và khoảng 47 triệu tấn 

chất thải chăn nuôi. Mặt khác, sự phát triển của các làng nghề, đặc biệt là các làng 

nghề tái chế kim loại, đúc đồng cũng tạo sức ép lớn đối với môi trường khi thải ra 

lượng CTR lớn. Vấn đề quản lý CTR sinh hoạt khu vực nông thôn hiện nay đang 

là vấn đề nóng của các địa phương. 

Đối với khu vực sản xuất công nghiệp, lượng CTR phát sinh xấp xỉ 4,7 triệu 

tấn chất thải mỗi năm.  

Đối với CTR phát sinh từ hoạt động y tế, cùng với sự gia tăng giường bệnh 

điều trị, khối lượng CTR có chiều hướng ngày càng gia tăng. Ước tính năm 2015, 

lượng CTR y tế phát sinh là 600 tấn/ngày và năm 2020 sẽ là 800 tấn/ngày.  

Đối với chất thải nguy hại (CTNH), tổng lượng phát sinh khoảng 800 nghìn 

tấn/năm. CTNH chủ yếu phát sinh từ sản xuất công nghiệp và y tế. Trong hoạt 
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động y tế, CTNH có tính đặc thù cao và là nguồn lây nhiễm bệnh nếu không được 

quản lý đúng quy trình. Đối với CTNH phát sinh từ khu vực sản xuất ở nông thôn, 

đáng lưu ý là các loại CTNH như bao bì phân bón, thuốc BVTV và CTNH phát 

sinh từ nhóm làng nghề tái chế phế liệu (kim loại, giấy, nhựa) với nhiều thành 

phần nguy hại cho môi trường và sức khỏe con người. 

Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt tại các đô thị khá cao (84 - 85%), tăng 3 - 4% 

so với giai đoạn trước. Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt ở khu vực nông thôn còn rất 

thấp (40%), chủ yếu được tiến hành ở các thị trấn, thị tứ. Cho đến nay, vấn đề 

phân loại rác tại nguồn vẫn chưa được triển khai mở rộng. CTR sinh hoạt được 

xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp lộ thiên hoặc lò đốt chất thải. CTR 

thông thường từ hoạt động công nghiệp, y tế hầu hết được thu gom, tự xử lý tại 

cơ sở hoặc thông qua công ty môi trường đô thị. Đối với CTNH, công tác quản lý 

đã được quan tâm đầu tư với khối lượng CTNH được thu gom, xử lý tăng qua 

từng năm, tuy nhiên tỷ lệ vẫn còn thấp (khoảng 40%).  

Quản lý chất công nghiệp đặc biệt là chất thải công nghiệp có chứa thành 

phần nguy hạiđang là vấn đề nan giải, gây bức xúc lớn nhất đối với các cơ quan 

chức năng. Trước tình hình thực tế trên, Công ty TNHH MTV Môi trường Xanh 

Nam Trựcđã nghiên cứu đầu tư “Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam 

Giang” để đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt phát 

sinh trên địa bàn tỉnh Nam Định.Việc đầu tư một nhà máy xử lý chất thải công 

nghiệp, sinh hoạt từ nguồn vốn ngoài ngân sách là hoàn toàn phù hợp với điều 

kiện của địa phương. Phù hợp với chính sách xã hội hóa lĩnh vực xử lý môi trường. 

Đây là giải pháp tích cực nhằm xử lý triệt để tận gốc các nguyên nhân gây ô nhiễm 

môi trường trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững. 

Với năng lực, kinh nghiệm hiện có của doanh nghiệp cùng với mong muốn 

góp phần đem lại một môi trường xanh sạch cho đất nước, cho tỉnh Nam Định 

nói chung và cho huyện Nam Trực nói riêng, công ty TNHH MTV Môi trường 

Xanh Nam Trựctin rằng việc đầu tư vào dự án “Nhà máy xử rác thải sinh hoạt và 

điện rác” là một sự đầu tư cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. 

IV. Các căn cứ pháp lý. 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc Hội 

nước CHXHCN Việt Nam; 

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội 

nước CHXHCN Việt Nam; 
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Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội 

nước CHXHCN Việt Nam; 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc 

Hội nước CHXHCN Việt Nam; 

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội 

nước CHXHCN Việt Nam; 

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc Hội 

nước CHXHCN Việt Nam; 

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng; 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; 

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ V/v Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Nghị định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý 

chất thải và phế liệu; 

Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Đảng uỷ và nghị 

quyết số 07/NQ-HĐND ngày 23 tháng 10 năm 2015 về việc xây dựng và vận hành 

lò đốt rác sinh hoạt tại thị trấn Nam Giang; 

Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng 

chính phủ về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam 

Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Quyết định số79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công 

bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Nam Định về phê duyệt quy hoạch quản lý CTR vùng tỉnh nam 

định đến năm 2030; 

Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Nam Định 

về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch quản lý CTR tỉnh Nam Định 

đến năm 2025. 
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V. Mục tiêu dự án. 

V.1. Mục tiêu chung. 

­ Cụ thể hóa một phần đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Nam 

Định đến năm 2025; 

­ Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn nhằm cải thiện chất lượng 

môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển đô thị bền vững. 

­ Góp phần xây dựng hệ thống quản lý chất thải sinh hoạt hiện đại, theo đó 

chất thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử 

lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến và phù hợp. 

­ Góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp chất thải, 

hình thành lối sống thân thiện với môi trường. Thiết lập các điều kiện cần thiết về 

cơ sở hạ tầng, tài chính và nguồn nhân lực cho quản lý tổng hợp chất thải rắn. 

­ Nâng cao năng lực, tăng cường trang thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải 

sinh hoạt. 

­ Xây dựng, hoàn chỉnh mạng lưới thu gom chất thả rắn trên địa bàn tỉnh, 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải sinh hoạt theo hướng tăng cường tái chế 

các loại chất thải rắn, hạn chế chôn lấp, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường. 

V.2. Mục tiêu cụ thể. 

 Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt với quy mô, 

công suất như sau: 

+ Xử lý thành phân vi sinh 150 tấn rác thải sinh hoạt/ngày đêm. 

Theo đó, rác sinh hoạt sẽ được phân loại thu hồi, sản xuất phân vi sinh, tái 

chế hạt nhựa, đốt tiêu huỷ. 
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Chương II 

ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. 

I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án. 

Địa hình:  Tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đồng bằng thấp trũng và đồng 

bằng ven biển. Khu vực phía tây bắc tỉnh tập trung một số ít đồi núi thấp như Bảo 

Đài, Ngô Xá (còn gọi là Thương Sơn, Mai Sơn – Ý Yên), Côi Sơn (còn gọi là núi 

Gôi), Non Côi, Hổ Sơn, Kim Bảng nay là Kim Thái, Trang Nghiêm tức núi Ngăm 

(Vụ Bản)… Dưới chân núi thường có những dòng sông nhỏ chảy quanh tạo nên 

cảnh trí  hữu tình. Non Côi – sông Vị là những danh thắng đại diện cho Nam Định 

mà cả nước nhiều người biết đến. Nam Định có bờ biển dài 72 km từ cửa Ba Lạt 

đến cửa Đáy, một số nơi có bãi cát thoải mịn thích hợp với phát triển du lịch nghỉ 

mát tắm biển. 

Khí hậu: Nam Định mang đầy đủ đặc điểm khí hậu của khu vực nhiệt đới gió 

mùa nóng ẩm mưa nhiều. Nhiệt độ trung bình: 23º–24ºC. Độ ẩm trung bình: 80–

85%. Tổng số ngày nắng: 250 ngày. Tổng số giờ nắng: 1650–1700 giờ. Lượng 

mưa trung bình: 1750–1800 mm. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa ít mưa 

từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Tốc độ gió trung bình: 2–2,3 m/s. Mặt khác, do 

nằm trong vùng vịnh Bắc Bộ nên hàng năm Nam Định thường chịu ảnh hưởng 

của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, bình quân 4–6 cơn bão/ năm (khoảng từ tháng 7 

đến tháng 10). 

Thuỷ văn: Nam Định là vùng đất nằm giữa hạ lưu hai con sông lớn của đồng 

bằng Bắc Bộ là sông Hồng và sông Đáy. Sông Hồng chảy vào Nam Định từ xã 

Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc qua thành phố Nam Định và các huyện Nam Trực, Trực 

Ninh, Xuân Trường, Giao Thuỷ rồi đổ ra biển Đông ở cửa Ba Lạt, tạo thành địa 

giới tự nhiên phía đông bắc giữa Nam Định với tỉnh Thái Bình. Sông Đáy chảy 

vào địa phận Nam Định từ xã Yên Phương, huyện Ý Yên qua huyện Nghĩa Hưng 

rồi đổ ra biển ở cửa Đáy, trở thành địa giới tự nhiên giữa Nam Định với Ninh 

Bình. Dòng chảy của sông Hồng và sông Đáy kết hợp với chế độ nhật triều đã bồi 

tụ tại vùng cửa hai sông tạo nên 2 bãi bồi lớn ven biển là Cồn Lu, Cồn Ngạn (Giao 

Thuỷ) và vùng Cồn Trời, Cồn Mờ (Nghĩa Hưng). Ngoài hai con sông lớn, trong 

tỉnh còn có những chi lưu của sông Hồng chảy sang sông Đáy hoặc đổ ra biển. Từ 

bắc xuống nam có sông Đào làm địa giới quy ước cho hai vùng nam bắc tỉnh, 
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sông Ninh Cơ đổ ra cửa Lác (thường gọi là Gót Chàng), sông Sò (còn gọi là sông 

Ngô Đồng) đổ ra cửa Hà Lạn. 

Động thực vật: Tính đến năm 2000, toàn tỉnh có 4.723 ha rừng các loại, chủ 

yếu là rừng phòng hộ, cây trồng chính là sú, vẹt, phi lao, bần. Hệ thực vật chiếm 

khoảng 50%, hệ động vật chiếm khoảng 40% loài thực vật, động vật cả nước. 

I.2. Điều kiện xã hội vùng dự án. 

I.2.1. Thực trạng kinh tế - xã hội. 

1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

1.1. Tăng trưởng kinh tế 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2017, ngay từ những ngày đầu năm, các cấp, các 

ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được 

đề ra tại các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 

04/KH-UBND ngày 09/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành theo tinh thần Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ. Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 

2017 của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ.  

 Sản xuất Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường 

- Sản xuất vụ Đông: Toàn tỉnh đã hoàn thành thu hoạch cây vụ Đông với 

tổng diện tích 11.581 ha, giảm 7,4% (- 929 ha) so với vụ Đông năm trước, trong 

đó diện tích trồng trên đất 2 lúa là 2.401 ha giảm 39,6% (-1.576 ha). Một số cây 

trồng có diện tích gieo trồng đạt là: Ngô 2.167 ha, khoai tây 2.069 ha, cải bắp 860 

ha, cà chua 676 ha,... Nhìn chung năng suất các cây trồng vụ Đông năm nay tương 

đương so với cùng kỳ năm trước. 

- Vụ Xuân toàn tỉnh gieo trồng 87.332 ha, giảm 1,3% (-1.123 ha) so với vụ 

Xuân năm trước, trong đó diện tích lúa là 74.528 ha giảm 1,6% (-1.232 ha); rau 

màu và cây hàng năm các loại 12.804 ha, tăng 0,9% (+109 ha) so với cùng kỳ. 

Thời tiết tương đối thuận lợi, lúa xuân được gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, 

chăm bón và phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên sinh trưởng, phát triển tốt. 
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Đã phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức “Ngày hội 

xuống đồng - Xây dựng Nông thôn mới” tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy. 

Toàn tỉnh đã xây dựng được 126 mô hình “cánh đồng mẫu lớn” với diện tích 

6.704 ha (trong đó lúa 119 mô hình, diện tích 6.433 ha; rau màu 07 mô hình, diện 

tích 271 ha). Đang triển khai xây dựng các mô hình trình diễn giống và phân bón 

mới. 

- Chăn nuôi: Dịch cúm gia cầm A/H5N1 đã xảy ra ở 11 hộ nuôi tại 05 xã của 

03 huyện Vụ Bản, Trực Ninh và Ý Yên, với tổng số gia cầm tiêu huỷ 10.480 con. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, 

ngăn chặn không để dịch lây lan, bùng phát ra diện rộng. Đến nay, dịch cúm gia 

cầm A/H5N1 đã cơ bản được khống chế. Ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 

09/01/2017 về việc phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh năm 2017. 

Triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Lâm nghiệp: Phát động Tết trồng cây xuân Đinh Dậu. Triển khai kế hoạch 

trồng cây phân tán và Chương trình mục tiêu phát triển rừng bền vững năm 2017; 

đã trồng được khoảng 250 nghìn cây phân tán các loại. 

- Thuỷ sản: Ước sản lượng thuỷ sản quý I đạt 28.613 tấn, tăng 6,9% so với 

cùng kỳ và đạt 21,2% kế hoạch; trong đó khai thác 10.513 tấn tăng 4,4%, nuôi 

trồng 18.100 tấn tăng 8,4% so với cùng kỳ. Đã sản xuất được 130 triệu con giống 

các loại. Đã phê duyệt 39 chủ tàu cá đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá vỏ thép 

khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và Nghị định 

89/2015/NĐ-CP của Chính phủ; trong đó, đã ký hợp đồng tín dụng cho vay đóng 

mới 33 tàu với tổng số tiền cam kết cho vay 519 tỷ đồng, đã giải ngân 495,3 tỷ 

đồng; 30 tàu vỏ thép đóng mới đã được hạ thủy. 

- Công tác quản lý đê điều, phòng chống lụt bão: Thường xuyên theo dõi 

diễn biến thời tiết, chủ động điều hành tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất vụ Xuân. 

Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển 

khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Tiếp tục 
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thực hiện các dự án đê, kè phòng chống lụt bão, thủy lợi nội đồng; tổ chức kiểm 

tra, xử lý đột xuất các sự cố sạt lở đê, kè. 

- Công tác xây dựng Nông thôn mới: Hoàn thành thẩm định, xét đề nghị công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 của các xã, thị trấn; kết quả toàn tỉnh có 

47 xã, thị trấn đủ tiêu chuẩn Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã làm việc với 04 huyện: Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Xuân 

Trường, Giao Thủy, đánh giá về hiện trạng và các biện pháp hỗ trợ của tỉnh để 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới trong năm 2017. 

- Tài nguyên môi trường: Báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 

1892/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án nâng cao năng 

lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục hoàn thiện Đề án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và cấp huyện. Phê duyệt Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2017 của 10 huyện, thành phố. Triển khai các bước lập Quy 

hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030. Tập trung chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa. 

 Công thương 

- Công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,75% so với cùng kỳ. 

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước đạt 10.871 tỷ đồng, tăng 

10,7% so với cùng kỳ. Hầu hết các sản phẩm chủ yếu có mức tăng trưởng khá[5]. 

Ban hành Quyết định Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 sau khi có ý 

kiến chấp thuận của Bộ Công thương và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước 

đạt 8.994 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33/CT-

TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản 

lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường. Kiểm tra, kiểm soát thị trường, 
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chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. 

Xây dựng đề án tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường hoạt động 

liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh 

nghiệp phân phối trong và ngoài tỉnh; Tổ chức, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ triển lãm. 

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP 

ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2017, định hướng đến năm 2020. 

- Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tháng 3 giảm 0,16% so với tháng 

trước. Tính chung 3 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,95% so với tháng 

12 năm 2016. 

- Xuất, nhập khẩu: Tổng giá trị hàng xuất khẩu quý I ước đạt 248,8 triệu 

USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ và đạt 20,7% kế hoạch; giá trị hàng nhập khẩu 

ước đạt 172,6 triệu USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ. 

 Xây dựng, Đầu tư, Giao thông, Truyền thông và Điện lực 

- Xây dựng: Triển khai các bước lập quy hoạch xây dựng vùng huyện. Thẩm 

định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản 

đến năm 2020. Ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình 

xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn 

tỉnh. Tổng hợp tình hình thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo 

giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ. Báo cáo Bộ Xây dựng các công trình công cộng, chung cư cũ 

trên địa bàn tỉnh theo nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công 

trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị. 

- Đầu tư phát triển: Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều 

chỉnh tăng vốn cho 14 dự án với tổng số vốn đăng ký là 208,4 tỷ đồng và 75,2 
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triệu USD. Trong đó: Cấp mới cho 11 dự án (07 dự án đầu tư trong nước và 04 

dự án FDI) với tổng số vốn đăng ký là 208,4 tỷ đồng và 33,9 triệu USD; Điều 

chỉnh tăng vốn 03 dự án (đều là dự án FDI) với số vốn tăng là 41,3 triệu USD. 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của Nam Định là 58,54 

điểm đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố trong cả nước giảm 1,08 điểm, hạ 13 bậc so 

với năm 2015. 

Tổng nguồn vốn đầu tư công đã giao kế hoạch đến hết tháng 3/2017 là 

2.438,302 tỷ đồng; kết quả giải ngân đạt 927 tỷ đồng. Ngày 17/3/2017, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 335/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án Xây dựng đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định 

với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ngày 16/3/2017, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Thông báo số 392/TTg-CN giao cho UBND tỉnh Nam Định chủ trì 

nghiên cứu triển khai xây dựng đoạn đường từ Ninh Bình đến Nam Định thuộc 

tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh theo hình thức PPP. Đang 

trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn dự án Cải tạo, nâng cấp một 

số hạng mục quần thể lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại huyện Xuân 

Trường; Chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án xây dựng khu Trung tâm lễ 

hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần. 

Tiếp tục giải quyết các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng và đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng hạ tầng của thành phố 

Nam Định. Tổ chức rà soát hạ tầng kỹ thuật giao thông, hệ thống biển báo, sơn kẻ 

đường, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước,... tập trung tuyên truyền và 

triển khai xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để đảm bảo các tuyến phố sáng - 

xanh - sạch - đẹp, duy trì nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. 

- Giao thông vận tải: Hoạt động vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng 

hoá và đi lại của nhân dân đặc biệt tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán và các Lễ 

hội đầu Xuân. Luân chuyển hành khách đạt 422,3 triệu lượt người.km, tăng 5%; 

luân chuyển hàng hóa 1.570,6 triệu tấn.km, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Khởi công 
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xây dựng Tỉnh lộ 489C (đoạn từ cầu Lạc Quần đến cầu Sao Cao). Lập Đề án nâng 

cấp một số tuyến đường trên tuyến đường liên tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hòa 

Bình thành quốc lộ; Điều chỉnh quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Nam 

Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

Về trật tự an toàn giao thông: Trong quý I trên địa bàn tỉnh xảy ra 35 vụ tai 

nạn giao thông, trong đó 29 vụ đường bộ, 04 vụ đường sắt, 02 vụ đường thủy 

(tăng 01 vụ), làm 17 người chết (tăng 01 người), 32 người bị thương (tăng 03 

người) so với cùng kỳ năm 2016. Đã ban hành Kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông năm 2017, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 

04/9/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và 

khắc phục ùn tắc giao thông”. 

- Thông tin, truyền thông: Đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục vụ cho công 

tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu của nhân dân. 

Doanh thu dịch vụ viễn thông, Internet quý I ước đạt  570  tỷ đồng, tăng 12% so 

cùng kỳ. Phối hợp với Truyền hình Nhân dân xây dựng chương trình Cải cách 

hành chính chủ đề: “Nam Định đẩy mạnh liên thông văn bản điện tử ba cấp hành 

chính”. Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai Luật Báo chí năm 2016, Nghị định 

số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017, Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 

16/12/2016 của Chính phủ; tập huấn kỹ năng tiếp xúc, trả lời phỏng vấn trên báo 

chí. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phát 

triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. 

- Điện lực: Sản lượng điện thương phẩm đạt 407 Tr.kwh, tăng 4,2% so với 

cùng kỳ. Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của nhân 

dân. Tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất. Triển khai thi công 20 

dự án chống quá tải các Trạm biến áp và 07 dự án lắp đặt tụ điện, thiết bị đóng cắt 

trung, hạ áp trên địa bàn tỉnh. 

 Tài chính, Ngân hàng, Đăng ký kinh doanh 
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- Tài chính: Tổng thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn quý I/2017 đạt 857,9 

tỷ đồng, đạt 22% dự toán năm, bằng 96% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa 

798,6 tỷ đồng bằng 97%, thu thuế xuất nhập khẩu 59,3 tỷ đồng bằng 83% so cùng 

kỳ. Chi ngân sách 3.843 tỷ đồng, bằng 40% dự toán năm. Đảm bảo đầy đủ các 

khoản chi lương, chi cho các đối tượng chính sách, chi cho an sinh xã hội. Hoàn 

thành kiểm tra, dán tem niêm phong đồng hồ đo đếm lượng xăng tiêu thụ của toàn 

bộ các cây xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

- Ngân hàng: Các tổ chức tín dụng trên địa bàn có số dư nguồn vốn huy động 

đến ngày 31/3 đạt 40.813 tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay 

đạt 40.117 tỷ đồng, tăng 1,6% so với đầu năm. Cơ cấu dư nợ cho vay đối với 

khách hàng doanh nghiệp là 38%; hộ gia đình, cá nhân 61,7%; hợp tác xã 0,3%. 

Nợ xấu chiếm tỷ lệ thấp 0,8%. 

Chỉ đạo kịp thời, giải quyết dứt điểm tình trạng rút tiền trước hạn tại Quỹ tín 

dụng nhân dân xã Liêm Hải (huyện Trực Ninh). 

- Đăng ký kinh doanh: Đã cấp đăng ký kinh doanh cho 185 doanh nghiệp và 

12 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 1.104,5 tỷ đồng (cùng 

kỳ năm 2016 cấp đăng ký kinh doanh cho 115 doanh nghiệp và 14 chi nhánh, văn 

phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 495 tỷ đồng). Có 195 doanh nghiệp nhỏ 

tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh, trong đó đã thu hồi 

đăng ký kinh doanh 18 doanh nghiệp và 05 chi nhánh. Có 52 doanh nghiệp khôi 

phục hoạt động trở lại (Cùng kỳ năm 2016 có 120 doanh nghiệp). 

 Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

- Văn hoá, thể thao, du lịch: Tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể 

thao phục vụ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết 

Nguyên đán và kỷ niệm 110 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Phối 

hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Bằng 

UNESCO ghi danh “Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” 

là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tổ chức tốt Lễ hội chợ Viềng 
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đầu xuân và Lễ Khai ấn đền Trần. Tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nam Định giai đoạn 2000-2015 và triển khai 

Kế hoạch thực hiện phong trào giai đoạn 2017-2020. 

- Giáo dục đào tạo: Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 

2016-2017. Tổ chức tốt kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2016-2017 

tại Nam Định, đoàn Nam Định đứng trong tốp đầu toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đạt 

giải (77/94 học sinh, đạt 81,9%) gồm 01 giải Nhất, 19 giải Nhì, 30 giải Ba, 27 giải 

Khuyến khích; có 05 học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn vào các đội 

tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế. Tổ chức tốt các kỳ thi, hội thi 

cấp tỉnh và tham dự các cuộc thi cấp quốc gia. Chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi 

THPT quốc gia theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Y tế: Đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân 

dân. Chủ động triển khai phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn 

trên địa bàn. Xây dựng đề án chăm sóc người cao tuổi giai đoạn 2017-2020; Kế 

hoạch hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển giai 

đoạn 2016-2020. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định an 

toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. 

- Lao động - Xã hội: Trong dịp Tết nguyên đán đã tổ chức thăm, tặng quà và 

động viên bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, đối tượng 

chính sách xã hội, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang,... với tổng kinh phí trên 

47,3 tỷ đồng. Giải quyết cho 8.959 đối tượng là người có công và thân nhân người 

có công được hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Tổng hợp tình hình 

thực hiện tiền lương năm 2016 và tiền thưởng Tết của các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh. Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 

theo tiêu chí chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều Kết quả toàn tỉnh có 23.477 hộ nghèo 

(3,91%); Hộ cận nghèo 36.216 hộ (6,04%). Trong quý I đã giải quyết việc làm 

mới cho 6.800 lượt người đạt 21,2% kế hoạch và tăng 0,25% so với cùng kỳ; đào 
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tạo nghề cho 6.350 người, đạt 20,3% kế hoạch. Triển khai các  Kế hoạch thực 

hiện trong lĩnh vực lao động xã hội. 

- Khoa học công nghệ: Tổ chức nghiệm thu 05 nhiệm vụ khoa học công nghệ 

năm 2016; triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ khoa học công nghệ đợt I năm 2017. 

Xét duyệt và tổ chức trao giải sáng kiến cấp tỉnh cho 87 sáng kiến đoạt giải. Xây 

dựng dự thảo đề án thành lập sàn giao dịch thiết bị và công nghệ trực tuyến, hỗ 

trợ khởi nghiệp; Kế hoạch khảo sát chất lượng rượu, xăng, dầu diezen trên địa bàn 

tỉnh. Triển khai kế hoạch thanh tra về việc chấp hành Luật Năng lượng nguyên tử 

đối với việc cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. 

- Phát thanh truyền hình: Tăng cường mở rộng liên kết, hợp tác với các Đài 

phát thanh, truyền hình của Trung ương và các địa phương phục vụ cho công tác 

tuyên truyền toàn diện các hoạt động kinh tế chính trị, văn hóa xã hội. Trong đó 

tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; thông tin về thị 

trường, giá cả; đảm bảo an toàn giao thông; hướng dẫn chăm sóc lúa Xuân, phòng 

chống dịch bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm,... 

- Bảo hiểm xã hội: Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp quý I đạt 420 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch; tổng số nợ BHXH, BHYT, Bảo 

hiểm thất nghiệp là 201 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 71,75% dân số. 

 Công tác nội vụ 

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Trong hệ thống 

hành chính nhà nước các cấp không chúc Tết, tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi 

hình thức; Không bắn pháo hoa trong dịp Tết, giành thời gian và kinh phí chăm 

lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách; Cán bộ, công chức, viên 

chức khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ 

Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của 

doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân;... 

- Tổ chức kỳ thi tuyển công chức của tỉnh vào ngày 18 và 19/02/2017, đảm 

bảo công bằng, minh bạch, công khai, đúng luật. 
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- Tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành 

chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và của tỉnh 

năm 2016. 

- Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016 của 

Nam Định thuộc nhóm đạt điểm cao nhất trên cả nước và xếp hạng cao nhất trong 

4 tỉnh tiểu vùng Nam đồng bằng sông Hồng. 

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh. 

Tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở của 229 xã, phường, thị 

trấn năm 2016. Phê duyệt đề án tinh giản biên chế của các sở, ngành và Ủy ban 

nhân dân các huyện (24 đơn vị).   

- Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào 

thi đua năm 2017. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong 

phong trào thi đua” năm 2016 cho 10 tập thể; trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề 

nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhân dân 

và cán bộ 03 huyện Trực Ninh, Giao Thủy, Xuân Trường. 

- Tôn giáo: Tổ chức thăm, chúc Tết 165 tổ chức, chức sắc, chức việc các tôn 

giáo và gia đình có đạo tiêu biểu trong dịp Tết Nguyên đán. Quản lý các hoạt động 

Mùa Chay của đạo Công giáo. Xem xét giải quyết đơn xin cấp phép xây dựng 

công trình tôn giáo tại xã Nam Thanh, huyện Nam Trực; Đề nghị của Ban trị sự 

Phật giáo tỉnh thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Chùa Cau, xã Nam Hải, 

huyện Nam Trực). 

 Quốc phòng, An ninh, Nội chính 

- Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống 

cháy nổ. Tổ chức Lễ giao nhận quân cho các đơn vị đầu mối đạt 100% chỉ tiêu 

(2.700 tân binh) đảm bảo an toàn, đúng luật. Xây dựng dự thảo đề án diễn tập Khu 

vực phòng thủ; đề án thực hiện Quy hoạch xây dựng thế trận Quân sự trong khu 

vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố giai đoạn 2017- 2020. Tổ chức Lễ ra quân 

huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Hội nghị hiệp đồng, 
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giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương 

tiện kỹ thuật năm 2017.  

- Biên phòng: Đảm bảo tốt vật chất hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho công tác 

sẵn sàng chiến đấu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Thường 

xuyên tuần tra quản lý bảo vệ biên giới vùng biển; đấu tranh chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển.   

- An ninh: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, kinh tế và trật tự 

xã hội đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo 

Đảng và Nhà nước về thăm và làm việc tại tỉnh. Chỉ đạo triển khai 9 công tác 

trọng tâm theo kế hoạch. Đã đấu tranh, triệt xoá nhiều điểm, tụ điểm ma tuý phức 

tạp, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý; các loại tội phạm trộm, 

cướp giật tài sản. Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao 

thông, các vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ. 

- Thanh tra: Triển khai 56 cuộc thanh, kiểm tra hành chính và chuyên ngành 

theo kế hoạch; đã kết thúc 31 cuộc, phát hiện sai phạm với số tiền 614 triệu đồng 

và 4.996 m²  đất. Công tác tiếp dân được duy trì theo quy định, đã tiếp 860 lượt 

công dân, tăng 10,2% so với cùng kỳ (trong đó có 48 đoàn đông người); tiếp nhận 

và xử lý 319 đơn thư, giảm 38,5%. Nội dung khiếu nại tố cáo ở một số địa phương 

tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền 

bù giải phóng mặt bằng. Một số vụ việc cũ đã được các cấp, các ngành giải quyết 

nhưng công dân vẫn kiến nghị, khiếu nại. Đã giải quyết được 10/18 vụ việc khiếu 

nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 55,5%). 

- Tư pháp, thi hành án dân sự: Ban hành các Kế hoạch thực hiện trong năm 

2017 thuộc lĩnh vực Tư pháp. Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh 

doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với chuyên đề “Pháp luật về tài sản, 

hợp đồng, giải quyết tranh chấp theo Bộ Luật dân sự năm 2015”. Thực hiện trợ 

giúp pháp lý 288 vụ việc cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh. Các cơ 
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quan thi hành án dân sự đã thụ lý mới 1.487 việc, tương ứng với số tiền là 59,7 tỷ 

đồng; Đã giải quyết xong 1.163 việc, tương ứng với số tiền là 11,2 tỷ đồng. 

 Đánh giá chung: 

Kinh tế - xã hội quý I của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển so với 

cùng kỳ. Các cấp, các ngành đã tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và tích cực 

triển khai đồng bộ các nhiệm vụ năm 2017 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. 

 - Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Trường 

Chinh và Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh “Thực hành Tín ngưỡng Thờ 

Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ về 

việc tổ chức Tết nguyên đán Đinh Dậu và các Lễ hội đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, 

an toàn. 

- Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp ổn định; tổng vốn đăng ký kinh 

doanhvà thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả khá. Chỉ số giá tiêu dùng được 

kiểm soát, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến; dịch vụ vận tải đáp ứng 

nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp Tết. Đảm bảo cấp điện ổn định 

cho sản xuất và kinh doanh. 

- Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt 

từ tỉnh tới các địa phương. 

- Hoàn thành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

- Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016 của 

Nam Định thuộc nhóm đạt điểm cao nhất trên cả nước. Trong đó chỉ số tham gia 

của người dân ở cấp cơ sở và chỉ số công khai, minh bạch có số điểm tăng so với 

năm 2015. 

- Một số công trình giao thông trọng điểm của tỉnh đã hoàn thành thủ tục đầu 

tư theo tiến độ: Dự án Xây dựng đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển 
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tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã có Quyết định phê 

duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; Dự án Tỉnh lộ 489C (đoạn từ 

cầu Lạc Quần đến cầu Sao Cao) đã được khởi công xây dựng,... 

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển quân 

đạt 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng luật. Lực lượng công an, quân đội đã triển khai 

thực hiện phương án an ninh hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lãnh đạo 

Đảng và Nhà nước về thăm và làm việc tại tỉnh. 

- Kỳ thi công chức được tổ chức công khai, minh bạch, đúng luật. Công tác 

cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai tích cực, quyết liệt. 

- Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; ngành giáo dục duy trì được 

thành tích cao. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp 

thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. 

Tuy nhiên cũng còn một số khó khăn, tồn tại 

- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của tỉnh đứng thứ 

30/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (giảm 13 bậc so với năm 2015); có 04 chỉ tiêu 

giảm điểm (Tiếp cận đất đai giảm 0,57 điểm, chi phí thời gian giảm 0,31 điểm, 

đào tạo lao động giảm 0,30 điểm, thiết chế pháp lý giảm 2,14 điểm). 

- Tình hình trật tự an toàn giao thông tuy đã được đặc biệt quan tâm chỉ đạo, 

nhưng tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, 3 tiêu chí (số vụ, số người 

chết, số người bị thương) tăng so với cùng kỳ. 

- Một số công trình đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội vẫn 

còn chưa đảm bảo tiến độ như dự án xây dựng khu đô thị thị trấn trung tâm các 

huyện (Nam Trực, Vụ Bản…); dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu thương mại 

- du lịch - dịch vụ - khách sạn đô thị mới Hòa Vượng, khu đô thị Mỹ Trung, nút 

giao đường Võ Nguyên Giáp với Quốc lộ 10 của Công ty cổ phần tập đoàn Nam 

Cường,... 
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- Tại một số cơ quan, đơn vị, công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa 

đạt được kết quả như mục tiêu đã đề ra. Trình độ chuyên môn, đạo đức của một 

bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu công việc, còn thiếu trách nhiệm, 

vẫn còn có hiện tượng nhũng nhiễu trong thực thi công vụ nhưng chưa bị xử lý. 

- Các vi phạm về đất đai diễn biến còn phức tạp, trong đó có đặc biệt là tại 

hai huyện Nam Trực, Mỹ Lộc. 

II. Quy mô sản xuất của dự án. 

II.1. Nhu cầu và định hướng xử lý chất thải của tỉnh Nam Định và vùng lân 

cận. 

1. Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải trong vùng. 

Nam Định có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế công nghiệp, dịch vụ. 

Hiện nay, toàn tỉnh đã có 7 KCN với tổng diện tích 1.304ha, 24 KCN với tổng 

diện tích 513ha và khoảng 90 làng nghề. Bên cạnh đó, tiềm năng phát triển du lịch 

với nhiều điểm di tích, danh lam, thắng cảnh có khả năng thu hút đầu tư, hấp dẫn 

du khách. Thực tế đó góp phần nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

nhưng mặt khác cũng tạo ra một lượng lớn CTR và nhiều loại chất thải nguy hại. 

Theo kết quả điều tra, khảo sát của cơ quan chức năng cho thấy tổng lượng CTR 

phát sinh trong tỉnh ước khoảng 790 tấn/ngày. Trong đó, khu vực đô thị chiếm 

khoảng 260 tấn/ngày (tương đương khoảng 32,9%); khu vực nông thôn chiếm 

khoảng 529 tấn/ngày. Về thành phần chất thải sinh hoạt cơ bản là các chất thải 

hữu cơ dễ phân huỷ như: rau quả hỏng, thức ăn thừa, lá cây... chiếm tỷ lệ 60 đến 

65,58%. CTR có thể tái chế, tái sử dụng như nhựa, bao nilon, thuỷ tinh, kim loại, 

giấy chiếm 2 đến 8%. CTR sinh hoạt nguy hại như pin, ắc quy phần lớn phát sinh 

tại khu vực nông thôn với tỷ lệ khoảng 5%. CTR công nghiệp với các thành phần 

phức tạp và đặc tính nguy hại cao như: chất hữu cơ, cao su, thuỷ tinh, vải vụn, giẻ 

lau, xỉ than, plastic, nilon... bình quân phát sinh khoảng 136 tấn/ngày. Trong đó, 

riêng lượng CTR công nghiệp nguy hại chiếm khoảng 27 tấn/ngày. Tại 90 làng 

nghề trong toàn tỉnh, bình quân mỗi ngày phát sinh khoảng 62 tấn CTR. CTR 
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trong ngành Xây dựng bình quân mỗi ngày khoảng 52,2 tấn. Về CTR y tế, toàn 

tỉnh có 19 bệnh viện, 229 trạm y tế xã, phường, 19 trung tâm y tế dự phòng với 

khoảng 4.301 giường bệnh; mỗi ngày phát sinh khoảng 3,5 tấn rác thải, trong đó 

có khoảng 15 đến 20% là chất thải y tế nguy hại. Trong đó, riêng ở Thành phố 

Nam Định do tập trung nhiều bệnh viện lớn và các trung tâm y tế dự phòng tuyến 

tỉnh nên lượng CTR y tế phát sinh khá lớn, chiếm khoảng 45% tổng khối lượng 

toàn tỉnh (tương đương 1.570kg/ngày).  

Từ nguồn số liệu trên cho thấy, CTR phát sinh trên địa bàn tỉnh ta là khá lớn. 

Tuy nhiên, công tác quản lý CTR vừa qua còn tồn tại nhiều bất cập, chưa đáp ứng 

được các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Công tác quản lý CTR sinh hoạt, việc 

phân loại tại nguồn chưa được chính thức thực hiện, mà chủ yếu còn mang tính tự 

phát do một số người dân, người buôn bán đồng nát, người bới rác và công nhân 

thu gom rác thực hiện. Theo đó, hiệu quả phân loại rác và tái sử dụng chưa cao. 

Mặc dù thành phần chất thải hữu cơ trong CTR sinh hoạt chiếm tỷ lệ khá cao 

nhưng nhìn chung tại Thành phố Nam Định cũng như tại các huyện đều chưa tổ 

chức khai thác sử dụng triệt để, vì vậy mức độ giảm tác động ô nhiễm môi trường 

còn rất thấp. Việc phân loại chất thải công nghiệp tại các KCN, CCN hầu như 

chưa được thực hiện, còn để lẫn lộn chất thải nguy hại với không nguy hại và chất 

thải sinh hoạt. 

Hoạt động tái chế CTR công nghiệp mới có một phần nhỏ các chất thải được 

tuần hoàn, tái sử dụng bên trong và bên ngoài các cơ sở xí nghiệp như: nilon, 

nhựa, nhôm, sắt vụn. Trong công tác thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt, toàn 

tỉnh mới chỉ có một đơn vị chuyên trách về môi trường chịu trách nhiệm thu gom 

và xử lý cho Thành phố Nam Định là Cty TNHH một thành viên Môi trường Nam 

Định. Tại nông thôn, công tác thu gom và vận chuyển CTR đến bãi chôn lấp và 

xử lý mới chỉ được một số thôn, xóm, cụm dân cư trung tâm thành lập các tổ vệ 

sinh môi trường đứng ra thực hiện nên còn chưa đồng bộ và tồn tại nhiều bất cập. 

Tại nhiều hộ gia đình vẫn giữ cách làm cũ tự thu gom và đem đổ xuống sông hoặc 

các bãi đất trống. Rác tại chợ được ban quản lý chợ đứng ra thu gom, xử lý. Về 
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công nghệ xử lý, toàn tỉnh có một khu liên hợp xử lý CTR (tại xã Lộc Hoà, Thành 

phố Nam Định), sử dụng công nghệ hiện đại nhưng mới chỉ phục vụ được nhu 

cầu xử lý của thành phố. Các xã, thị trấn của các huyện đã được đầu tư với tổng 

số 50 bãi xử lý, chủ yếu bằng chôn lấp, trong đó có 33 cơ sở được thiết kế hợp vệ 

sinh từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường. Ngoài ra, tại các xã, thôn còn lại hầu hết 

đều có nơi đổ thải không chính thức, không được xử lý hợp vệ sinh. Tại các bãi 

đổ thải chính thức, việc quản lý vận hành cũng không được thực hiện đúng quy 

trình vệ sinh, kể cả tại các bãi được đầu tư bằng vốn sự nghiệp môi trường. Nguyên 

nhân do công tác tổ chức vận hành theo quy trình vệ sinh không được thực hiện, 

một phần năng lực của đơn vị thu gom xử lý rác còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, 

nhiều bãi xử lý đã được đầu tư xây dựng nhưng công tác bàn giao quản lý thực 

hiện chậm, gây xuống cấp công trình. Về mặt lựa chọn công nghệ và quy hoạch 

xử lý rác thải ở các địa phương cũng còn nhiều bất cập. Có tới 29% lượng rác thu 

gom được đổ không đúng nơi quy định, 8% lượng rác thu gom được xử lý chôn 

lấp và tiêu huỷ tại các hộ gia đình, chỉ 10% lượng rác thu gom được đổ theo quy 

hoạch cũng như quy định của xã. Việc quản lý CTR theo hướng liên xã, liên huyện 

chưa được quan tâm đúng mức. Rác thải chưa được quan tâm xử lý theo hướng 

tái chế, tái sử dụng để hạn chế chôn lấp. Trong khi đó, công tác quy hoạch, lựa 

chọn điểm chôn lấp rác chưa hợp lý gây tốn kém quỹ đất, kinh phí hoạt động cho 

công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế, một bộ phận người dân chưa có ý thức 

bảo vệ môi trường chung... Bên cạnh đó, công tác xã hội hoá chưa thu hút được 

sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân trong quản lý và xử lý rác thải. 

Ngay việc xử lý bằng công nghệ hiện đại tại khu xử lý ở xã Lộc Hoà, chi phí ngân 

sách để xử lý bằng công nghệ hiện đại trong các năm gần đây giảm, dẫn đến lượng 

rác thải phải chôn lấp gia tăng, trong khi Nhà máy Xử lý rác hoạt động không hết 

công suất (xử lý 93 tấn/ngày trong khi công suất là 250 tấn/ngày). Các dự án đầu 

tư xử lý CTR nông thôn chưa phát huy hiệu quả và bảo vệ môi trường, năng lực 

quản lý vận hành công trình kém, làm xuống cấp công trình, nơi xử lý trở thành 
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nơi phát tán ô nhiễm. Chính vì vậy, lượng rác thải được thu gom này lại là nguyên 

nhân gây ra tình trạng ô nhiễm tập trung cục bộ tại các nơi đổ rác.  

 Dự báo khối lượng CTR phát sinh: 

- Đến năm 2020: Tổng khối lượng CTR phát sinh khoảng 1.750 tấn/ngày, 

trong đó CTR sinh hoạt: 1.130 tấn/ngày; CTR công nghiệp: 330 tấn/ngày; CTR y 

tế: 9 tấn/ngày và CTR xây dựng, bùn cặn: 280 tấn/ngày. 

- Đến năm 2025: Tổng khối lượng CTR phát sinh khoảng 2.710 tấn/ngày, 

trong đó CTR sinh hoạt: 1.610 tấn/ngày; CTR công nghiệp: 610 tấn/ngày; CTR y 

tế: 10 tấn/ngày và CTR xây dựng: 480 tấn/ngày. 

- Đến năm 2030: Tổng khối lượng CTR phát sinh khoảng 3.690 tấn/ngày, 

trong đó CTR sinh hoạt: 1.870 tấn/ngày; CTR công nghiệp: 1.230 tấn/ngày; CTR 

y tế: 11 tấn/ngày và CTR xây dựng, bùn cặn: 580 tấn/ngày. 

Với thực trạng quản lý CTR như hiện nay cùng với việc CTR ngày càng tăng 

cao cho thấy nguy cơ tăng ô nhiễm môi trường và phát sinh các tác động xấu tới 

sức khoẻ cộng đồng ngày một lớn nếu không kịp thời đưa ra các biện pháp quản 

lý chất thải hiệu quả. 

2. Định hướng xử lý chất thải trong vùng. 

a. Mục tiêu tổng quát: 

- Nâng cao hiệu quả quản lý CTR nhằm cải thiện chất lượng môi trường, 

đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển đô thị bền vững. 

- Xây dựng hệ thống quản lý CTR hiện đại, theo đó CTR được phân loại tại 

nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên 

tiến và phù hợp, hạn chế tối đa lượng chất thải phải chôn lấp nhằm tiết kiệm tài 

nguyên đất và hạn chế gây ô nhiễm môi trường. CTR nguy hại được quản lý và 

xử lý triệt để theo các phương thức phù hợp. 
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- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp CTR, hình thành 

lối sống thân thiện với môi trường. Thiết lập các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ 

tầng, tài chính và nguồn nhân lực cho quản lý tổng hợp CTR. 

b. Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống và phương thức phân loại CTR tại nguồn, 

đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực. 

- Nâng cao năng lực, tăng cường trang thiết bị thu gom, vận chuyển CTR cho 

các đô thị, khu công nghiệp và điểm dân cư nông thôn. 

- Xây dựng, hoàn chỉnh mạng lưới các khu xử lý CTR trên địa bàn tỉnh, đảm 

bảo đáp ứng yêu cầu xử lý CTR cho các đô thị, khu công nghiệp và các điểm dân 

cư nông thôn theo hướng tăng cường tái chế các loại CTR, hạn chế chôn lấp, đảm 

bảo yêu cầu vệ sinh môi trường. 

- Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống cơ chế chính sách, bộ máy quản lý về 

CTR nhằm đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng thu gom, 

vận chuyển và xử lý CTR của tỉnh. 

- Giai đoạn đến năm 2020 đảm bảo: 

+ 90% tổng lượng chất thải sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý 

đảm bảo môi trường, trong đó 70-80% CTR sinh hoạt đô thị được xử lý bằng biện 

pháp hạn chế chôn lấp (tái chế, tái sử dụng, đốt hoặc sản xuất phân hữu cơ). 

+ 90% tổng lượng chất thải công nghiệp thông thường và nguy hại phát sinh 

được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. 

+ 100% lượng CTR y tế thông thường và nguy hại phát sinh tại các cơ sở y 

tế, bệnh viện được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. 

+ 80% tổng lượng chất thải xây dựng, bùn cặn phát sinh tại đô thị được thu 

gom xử lý, trong đó 50% được thu hồi để tái sử dụng hoặc tái chế. 

+ 70% lượng CTR phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn và 80% lượng 

CTR phát sinh tại các làng nghề được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. 

- Giai đoạn đến năm 2030 đảm bảo: 

+ 100% tổng lượng chất thải sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử 

lý đảm bảo môi trường, trong đó 90% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng 

lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ. 
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+ 100% tổng khối lượng chất thải công nghiệp không nguy hại và nguy hại 

phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. 

+ 90% tổng lượng chất thải xây dựng, bùn cặn phát sinh tại đô thị được thu 

gom xử lý, trong đó 60% được thu hồi để tái sử dụng hoặc tái chế. 

+ 90% lượng CTR phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn và 100% lượng 

CTR phát sinh tại các làng nghề được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. 

Như vậy việc thực hiện dự án phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển 

trong tương lai, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề tương đối bức xúc hiện nay 

trong việc xử lý và tái chế rác thải công nghiệp và sinh hoạt nói riêng và chất thải 

nói chung. 

II.2. Quy mô đầu tư của dự án. 
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Quy trình Thu gom và vận chuyển chất thải. 

 

 Từ thông tin của khách hàng về chủng loại hàng hóa và số lượng cần thu gom, 

chủng loại xe và tải trọng sẽ được điều đến vị trí thu gom cho phù hợp. Thông 

thường: 
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 Đối với chất thải dạng lỏng: xe bồn có dung tích 12 m³ sẽ được sử dụng để 

thu gom.  

 Đối với chất thải khác: xe tải loại 0,5 tấn; 1 tấn; 2 tấn và 5 tấn với thùng xe 

kín cấu tạo khung sườn bằng inox sẽ được sử dụng.  

 Trên các phương tiện vận chuyển đều có trang bị các trang thiết bị ứng cứu sự 

cố theo quy định của pháp luật nhằm khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong 

quá trình vận chuyển.  

 Sau khi chất hàng lên xe, dấu hiệu cảnh báo tương ứng với loại chất thải vận 

chuyển sẽ được gắn lên hai bên thùng xe và mặt sau của xe theo đúng quy định 

về vận chuyển CTNH.  

 Sau khi hoàn thiện các bước trên, chất thải sẽ được vận chuyển về nhà máy. 

Khi chất thải về đến nhà máy, cán bộ kỹ thuật của công ty sẽ kiểm tra lại tình 

trạng, khối lượng chất thải và các thủ tục nhập kho theo đúng quy định quản 

lý CTNH. Xe sau khi thu gom chất thải sẽ được rửa sạch trước khi tiến hành 

đợt thu gom tiếp theo. Nước rửa xe sẽ được dẫn qua hệ thống xử lý nước thải 

để xử lý đạt quy chuẩn quy định..  

 Quá trình thu gom chất thải tại nguồn được thực hiện bởi chính các công nhân 

làm việc tại nhà máy Chu kỳ thu gom phụ thuộc nhiều vào từng loại chất thải 

của chủ nguồn thải. 
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Xe vận chuyển chất thải về nhà máy sẽ đưa chất thải vào kho lưu trữ phù hợp 

theo hướng dẫn; nếu có vấn đề phát sinh, nhân viên chịu trách nhiệm thu gom vận 

chuyển phải thông báo nhân viên quản lý để có sự điều chỉnh kịp thời.  

Sau khi việc dỡ và xếp chất thải hoàn thành thì nhân viên chịu trách nhiệm 

vận chuyển thực hiện các công việc giấy tờ cần thiết như: ký xác nhận vào sổ theo 

dõi vận chuyển và giao các liên của Chứng từ CTNH cho nhân viên quản lý. Nhân 

viên quản lý kiểm tra và ký xác nhận hoàn thành việc vận chuyển chất thải.  

Chất thải được phân loại và lưu kho như sau:  

 CTCN không nguy hại được đưa vào kho chứa CTCN, sau đó chúng được 

phân loại thủ công và lưu trữ riêng biệt.  

 CTCN nguy hại được phân loại dựa theo các trạng thái rắn/lỏng/bùn và chất 

thải là thùng phuy; sau đó chúng được đưa về 03 khu vực riêng biệt trong kho 

chứa CTNH: khu vực chứa CTNH dạng rắn, khu vực chứa CTNH dạng lỏng (bùn 

cũng được lưu trữ trong kho CTNH dạng lỏng) và khu lưu chứa thùng phuy.  

 Các sản phẩm đã được tái chế sẽ được sắp xếp chung vào kho thành phẩm. 

Kho thành phẩm cũng được chia thành các khu vực khác nhau: Khu vực chứa 

thùng phuy, khu vực lưu chứa nhớt, khu vực lưu chứa dung môi, khu vực lưu chứa 

chì, khu vực lưu chứa nhựa.  

 Tại các khu vực lưu trữ CTNH đều được gắn các kí hiệu cảnh báo nguy hại. 

Quy mô công suất của nhà máy. 

Tổng công suất của nhà máy xử lý là khoảng 150 tấn/ngày.  Cụ thể công suất 

xử lý và tái chế chất thải như sau: 

Trong đó:  công suất 150 tấn rác thải sinh hoạt hằng ngày. 

+ Khu xử lý có diện tích 3.800 m² chiếm 35,19% nhà máy xử lý rác. 

+ Khu tập kết rác 5.200 m2 chiếm 48,15% diện tích khu xử lý. 
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III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án. 

III.1. Địa điểm xây dựng nhà máy: 

“Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và điện rác” được xây dựng tại Xã Giao 

Châu – Huyện Giao Thủy- Tỉnh Nam Định, có sơ đồ vị trí: 
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Hiện trạng hạ tầng khu vực dự án: 

 Nguồn cấp điện 
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Cần có đường điện đi qua bên cạnh khu vực dự án, Doanh nghiệp sẽ ký hợp 

đồng với Công ty Điện lực Nam Định để cung cấp điện nhằm đảm bảo nguồn điện 

ổn định khi Dự án đi vào hoạt động sản xuất. 

 Nguồn cung cấp nước 

Nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất là không lớn, dự kiến khoảng 

100 m³/ngày. Nước dùng chủ yếu vào thiết bị làm mát, thiết bị rửa khói, hệ thống 

PCCC và hệ thống tẩy rửa và xử lý sơ bộ, nước sinh hoạt. Cần có nguồn cấp nước 

sạch tại khu vực đầu tư. Nguồn cung cấp nước cho nhà máy sẽ được lấy từ nguồn 

giếng khoan sau khi qua hệ thống xử lý để phục vụ các mục đích khác nhau trong 

sản xuất và sinh hoạt. Nếu khu vực chưa có hệ thống cấp nước thì khi triển khai 

dự án phải khai thác nước ngầm để phục vụ sản xuất. Nước sau khi sử dụng sẽ 

được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải của công ty đạt tiêu chuẩn trước khi thải 

ra ngoài qua đường thoát chung của khu vực. 

 Hệ thống đường bộ. 

Khu vực dự kiến xây dựng nhà máy xử lý xử lý và tái chế chất thải cần thuộc 

khu đất đã được UBND tỉnh quy hoạch thành khu xử lý chất thải và thuận tiện 

hoạt động giao thông, nhất là bằng đường bộ và đường thủy. 

 Hệ thống thoát nước. 

- Nước mưa quanh nhà máy được thu gom bằng hệ thống cống thoát nước làm 

bằng bê tông cốt thép chịu lực cao. Các hố ga có lắp đặt song chắn rác để tách rác 

có kích thước lớn.  

- Nước mưa chảy tràn quanh khu vực lưu giữ, xử lý chất thải được thu gom 

về bể tập trung, sau đó thông qua bơm có gắn chế độ tự động để bơm lên hệ thống 

xử lý nước thải của nhà máy. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT 

cột B. 

- Nước thải sản xuất và sinh hoạt sẽ được thu gom bằng hệ thống ống thu 

riêng và được xử lý bằng Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy trước khi thải ra 

môi trường. 

Nước thải sinh hoạt của cán bộ, nhân viên tương đối nhỏ, được xử lý bằng bể 

tự hoại của công ty sau đó được đưa về Hệ thống xử lý nước thải của Công ty để 

xử lý trước khi thải ra môi trường.  

Nước tuần hoàn làm mát không khí lò đốt tuần hoàn tái sử dụng. 
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Nước sữa vôi xử lý khí và bụi lò đốt tuần hoàn và định kỳ xả thải được đưa 

vào xử lý trong hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. 

Nước sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy, được đưa ra Hồ ổn 

định rồi thải ra đường thoát nước gần khu vực dự án, nước thải đạt QCVN 

40:2011/BTNMT cột B. 

 Nhận xét chung. 

Từ những phân tích trên, chủ đầu tư nhận thấy rằng khu đất nằm trên khu xử 

lý rác thải thị trấn Nam Giang, tỉnh Nam Định hoàn toàn phù hợp để xây dựng 

“Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang” với các điều kiện thuận 

lợi về các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng và nguồn lao động dồi dào và an 

ninh trật tự. Đồng thời, khu vực này phù hợp với Quyết định số 1795/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2010 của UBND tình Nam Định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

Quy hoạch quản lý CTR tỉnh Nam Định đến năm 2025, quyết định số 3053/QĐ-

UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định về phê 

duyệt quy hoạch quản lý CTR vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030.Đây là những 

yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của Dự án. 

III.2. Hình thức đầu tư. 

Dự án đầu tư “Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và điện rác” được đầu tư 

theo hình thức xây dựng mới. 

IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. 

IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án. 

Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của dự án 

TT Nội dung 
Diện tích 

(m²) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Nhà máy xử lý rác 3.800 35,19 

2 Bể chứa nước 200 1,85 

3 Khu vực rửa xe 100 0,93 

4 Cây xanh cách ly, cây xanh cảnh quan 1.000 9,26 

5 Đất giao thông 500 4,63 

6 Kho bãi tập kết rác  5.200 48,15 

Tổng cộng 10.800 100,00 
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IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án. 

 Nguyên liệu. 

Nguyên liệu của Nhà máy là rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

+ Nhiên liệu. 

Các loại nhiên liệu được sử dụng bao gồm:  

+ Xăng, dầu, gas.  

+ Điện năng cung cấp cho hoạt động của toàn khu xử lý rác. 

Nhìn chung, các vật tư đầu vào như: nguyên vật liệu và xây dựng đều có bán 

tại địa phương và trong nước nên nguyên vật liệu các yếu tố đầu vào phục vụ cho 

quá trình thực hiện dự án là tương đối thuận lợi và đáp ứng kịp thời. 

Đối với nguồn lao động phục vụ quá trình hoạt động của dự án sau này, dự 

kiến sử dụng nguồn lao động tại địa phương. Nên cơ bản thuận lợi cho quá trình 

thực hiện dự án.  
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Chương III 

PHÂN TÍCH QUY MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

 

I. Phân tích quy mô, diện tích xây dựng công trình. 

Bảng tổng hợp danh mục đầu tư xây dựng các công trình của dự án 

STT Nội dung ĐVT Số lượng 

I Xây dựng   10.800 

1 Nhà máy xử lý rác m² 3.800 

2 Bể chứa nước m² 200 

3 Khu vực rửa xe m² 100 

4 Cây xanh cách ly, cây xanh cảnh quan m² 1.000 

5 Đất giao thông m² 500 

6 Kho bãi tập kết rác  m² 5.200 

7 Hệ thống cấp thoát nước tổng thể  HT 1 

8 Hệ thống cấp điện tổng thể  HT 1 

 

II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. 

II.1. Phân loại rác thải tự động 

Chất thải được thu gom từ các điểm phát sinh được tập kết về nhà máy.Sau 

khi qua trạm cân, các xe trung chuyển sẽ đổ chất thải vào phễu nạp liệu, sau đó 

chất thải được đưa lên băng truyền dẫn về máy tách từ, máy có nhiệm vụ loại bỏ 

kim loại có trong chất thải. Chất thải sau khi được phân loại bằng hệ thống phân 

loại rác tự độngsẽ được vận chuyển bằng cơ giới về các khu xử lý chức năng. 

chất thải sau khi được thu gom, vận chuyển sẽ được phân theo các nhóm như 

sau, để tiến hành xử lý – tái chế: Chất thải dân dụng, chất thải sinh hoạt được thu 

gom, phân loại và tái chế làm phân vi sinh hữu cơ và bán sản phẩm ra thị trường. 

Quá trình phân loại có các dòng sản phẩm như sau: 

+ Chất thải có khả năng tái chế (nhựa, kim loại, giấy, nilon, accquy, đèn 

huỳnh quang); 
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+ Chất thải xử lý bằng phương pháp đốt có nhiệt lượng cao (giẻ lau, bao bì, 

cặn dầu,…); 

+ Chất thải xử lý bằng phương pháp đốt có nhiệt lượng trung bình và thấp 

(cặn sơn, bùn thải, …); 

+ Dung môi thải, dầu nhớt thải các loại; 

+ Chất thải hữu cơ dễ phân hủy (thực phẩm, lá cây…). 

Hình ảnh về dây chuyền phân loại rác tự động:  

 

Một số thiết bị hỗ trợ khác: 

Gầu ngoạm xử lý rác có động cơ thủy lực là công cụ dùng để tải và bóc dỡ ở 

nhà máy xử lý rác. 

 

Việc sử dụng cầu trục vào việc nâng hạ và di chuyển sản phẩm trong các nhà 

máy xử lý rác thải đã không còn xa lạ. Tùy từng nhu cầu mà gầm cầu trục sẽ được 

sử dụng nhằm phục vụ mục đích của người điều khiển nó. 
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II.2. Phương pháp ủ sinh học làm phân hữu cơ 

 Phương pháp này thích hợp với loại CTR hữu cơ trong chất thải sinh hoạt 

chứa nhiều cacbon hyđrat như đường, xenlulo, lignin, mỡ, protein, những chất 

này có thể phân hủy đồng thời hoặc từng bước. Quá trình phân huỷ các chất hữu 

cơ dạng này thường xảy ra với sự có mặt của ôxy không khí (phân huỷ hiếu khí) 

hay không có không khí (phân huỷ yếm khí, lên men). Hai quá trình này xảy ra 

đồng thời ở một khu vực chứa chất thải và tuỳ theo mức độ thông khí mà dạng 

này hay dạng kia chiếm ưu thế. Phương pháp ủ sinh học làm phân compost được 

thể hiện ở hình dưới đây.  
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Hình: Quy trình công nghệ ủ sinh học quy mô công nghiệp 

Một hình ảnh về thiết bị công nghệ: 

 

Hình: Máy trộn rác  
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Hình: Máy tiếp liệu 

 

Hình: Mặt trước của Máy Đóng Bao. 
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Hình: Thiết bị sàng 
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Chương IV 

CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ 

tầng. 

Dự án đầu tư với hình thức thuê đất theo đúng quy định hiện hành. Sau khi 

được chấp thuận chủ trương đầu tư, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện các bước về 

đất theo quy định. 

II. Các phương án xây dựng công trình. 

II.1. Các hạng mục xây dựng. 

Bảng tổng hợp danh mục các công trình xây dựng 

STT Nội dung ĐVT Số lượng 

I Xây dựng   10.800 

1 Nhà máy xử lý rác m² 3.800 

2 Bể chứa nước m² 200 

3 Khu vực rửa xe m² 100 

4 Cây xanh cách ly, cây xanh cảnh quan m² 1.000 

5 Đất giao thông m² 500 

6 Kho bãi tập kết rác  m² 5.200 

7 Hệ thống cấp thoát nước tổng thể  HT 1 

8 Hệ thống cấp điện tổng thể  HT 1 

 

Chi tiết giải pháp thiết kế xây dựng được thể hiện chi tiết trong giai đoạn 

lập hồ sơ xin phép xây dựng của dự án. 

II.2. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan. 

 Khu đất xây dựng dự án phải đảm bảo việc xử lý nước thải tập trung đạt 

tiêu chuẩn nhà nước quy định trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

 Khu nhà máy sản xuất chính, xây dựng trệt, thể hiện theo dây chuyền sản 

xuất từ bãi đổ đến khu nhà điều hành và dịch vụ, nhà kho đóng gói, hoặc các khâu 

tạo ra sản phẩm gần văn phòng để tiện việc giao dịch, ký hợp đồng, giao nhận sản 
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phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại. Nhà xưởng lợp mái 

tole, móng, đà, cột bê tông cốt thép, kèo thép, có thông gió mái. 

 Khu bãi đổ, sân phơi bố trí nằm cuối hướng gió, có sân, đường thuận tiện 

cho việc vận chuyển rác, từ các khâu phơi, ủ đến khâu thành phẩm, đóng gói. 

 Xung quanh khu đất trồng cây xanh cách ly nhằm góp phần cảnh quan cho 

khu vực nhà máy. 

 Luồng xe rác ra vào cặp theo đường vành đai khu đất, kết hợp trạm cân, và 

bãi đổ xe vận chuyển và thu gom rác. 

 Luồng giao thông nội bộ, từ nhà xưởng chính ra sân phơi và vào khu vực 

đóng gói đều thuận lợi, riêng biệt. 

 Nơi nghỉ ngơi, nhà ăn bố trí đầu hướng gió chính cho thích hợp. 

Nhìn chung, mặt bằng tổng thể được thể hiện mặt đứng chính của nhà máy, 

có đường nét kiến trúc công nghiệp. Về mặt thông thoáng công trình được thể 

hiện bởi hệ thống giao thông nội bộ, bãi đổ và sân phơi rác sau khi băm nhuyễn 

được tách biệt phía sau nhưng không làm ảnh hưởng dây chuyền hoặc tổ chức 

không gian trong khu vực.  

II.3. Quy hoạch xây dựng hạ tầng 

Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 

- Cao độ bình quân   : + 0.45 m 

- Cao độ nền xây dựng  : + 1.80 m  (so với cốt quốc gia)  

- Chiều cao san lắp bình quân : + 1.35 m 

Quy hoạch giao thông 

 Đường nội bộ xung quanh khu vực, đường vào bãi đỗ, sân phơi có lộ giới 

từ 14m - 20m. 

Hệ thống cung cấp điện 

Nguồn điện: lấy từ nguồn của Công ty điện lực 

Toàn bộ đường dây đi ngầm dưới lòng đường và vỉa hè hạ tầng khu quy 

hoạch được thiết kế như sau: 
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 Các tuyến trung thế và hạ thế được đi ngầm dọc theo vỉa hè các trục đường 

quy hoạch. 

 Cáp mắc điện từ tủ phân phối vào công trình được thiết kế đi ngầm trong 

các mương cáp nổi có nắp đậy, xây dựng kết hợp mương cáp phân phối đi dọc 

theo các vỉa hè bao quanh công trình. 

 Đèn đường là loại đèn cao áp 220V - 250W đặt cách mặt đường 9m, cách 

khoảng trung bình là 30m dọc theo đường. Đối với mặt đường rộng trên 12m đèn 

được bố trí 2 bên đường. Mặt đường rộng từ 12 mét trở xuống, đèn được bố trí 

một bên đường hoặc 2 bên theo vị trí lệch nhau (xen kẽ vị trí cột). Các đèn được 

đóng tắt tự động bằng công tắc định thời hay công tắc quang điện đặt tại các trạm 

hạ thế khu vực. 

Hệ thống cấp nước 

 Sử dụng nguồn nước cấp từ nhà máy cấp nước có công suất lớn của Nhà 

máy nước của tỉnh, xây dựng phục vụ các khu công nghiệp, khu dân cư và khu 

vực lân cận. 

 Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp: 50m³/ha/ngày đêm 

 Trên mạng lưới có bố trí các trụ cứu hỏa 100, với khoảng cách từ 120m - 

150m/trụ. Tổng số trụ cứu hỏa gồm  06 trụ. 

Thoát nước mưa 

 Thoát nước từ sân đường, vỉa hè, mặt đường được thu gom tại vị trí đặt hố 

ga thu nước xuống các tuyến ống dọc vỉa hè về các tuyến cống chính, thoát ra 

cống thoát chung khu vực. 

 Hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt tách riêng. 

Thoát nước bẩn 

 Lưu lượng nước thải sinh hoạt và sản xuất:  100 m³/ngày đêm. 

 Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% nước cấp. 

 Xây dựng trạm xử lý nước thải: 120 m³/ngày đêm, đặt tại vị trí cuối khu 

đất, cuối hướng gió nên không ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt trong khu 

vực. 
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 Hệ thống thoát nước thải:Bố trí ống 300, thu gom nước thải về trạm xử lý, 

ống hoàn toàn tự chảy. 

 Xử lý nước thải: Nước thải được thu gom về trạm xử lý tập trung khu vực 

theo tiêu chuẩn trước khi xả ra nơi tiếp nhận. 

Quy hoạch thông tin liên lạc 

Xây dựng các tủ cáp gần giao lộ trục chính và lắp đặt tuyến cáp ngầm từ tủ 

cáp và nối đến công trình. 

 Tuyến cáp thông tin liên lạc từ trung tâm viễn thông của tỉnh dẫn về  

 Tủ cáp     : 10 tủ. 

 Nhà điều hành và dịch vụ  : 6 - 10 thuê bao/ nhà máy. 
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III. Phương án tổ chức thực hiện. 

III.1. Phương án quản lý, khai thác. 

Dự án được chủ đầu tư trực tiếp tổ chức triển khai, tiến hành xây dựng nhà 

máy và khai thác dự án khi đi vào hoạt động. Theo mô hình sau: 

 

 

III.2. Giải pháp về chính sách của dự án. 

Đề xuất chính sách được hưởng khuyến khích và ưu đãi đầu tư cho dự án, cụ 

thể như sau: 

1. Được giao đất hoặc cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để 

xây dựng các công trình bảo vệ tài nguyên và môi trường theo các hình thức: 

  a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất; 

  b) Cho thuê đất và miễn tiền thuê đất; 

  c) Giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất. 

2. Riêng đối với đất đô thị, đất ở: 

  a) Nếu giao đất được giảm 30% tiền sử dụng đất; 
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  b) Nếu thuê đất được miễn tiền thuê đất bảy năm kể từ khi ký hợp đồng 

thuê đất. 

3. Trường hợp nhà đầu tư đã ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư dự án bảo vệ tài nguyên và môi trường theo phương án được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt (kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành) thì số kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư đã đầu tư đối với diện tích đất phục vụ hoạt động dự 

án sẽ được ngân sách nhà nước hoàn trả. 

4. Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn 

tiền sử dụng đất nhưng nhà đầu tư có nguyện vọng được thực hiện theo phương 

thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời 

gian thuê để thực hiện dự án đầu tư (không thực hiện theo quy định miễn giảm 

tiền sử dụng đất) thì được thực hiện theo quy định hiện hành về thu tiền sử dụng 

đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và được trừ chi phí bồi 

thường đất, hỗ trợ đất đã ứng trước (nếu có) vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

phải nộp. 

Trong trường hợp này nhà đầu tư được tính giá trị quyền sử dụng đất, giá trị 

quyền thuê đất vào giá trị tài sản của dự án đầu tư và có các quyền và nghĩa vụ 

như tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất 

trả tiền một lần theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai; 

5. Nhà đầu tư sử dụng đất hợp pháp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, được Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng đất hợp pháp, quyền sở hữu nhà 

và tài sản theo quy định của pháp luật. Trình tự và thủ tục giao đất, cho thuê đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật 

hiện hành về đất đai; 

6. Đối với đất nhận chuyển nhượng hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân, nhà 

đầu tư được tính giá trị quyền sử dụng đất đang sử dụng vào tài sản của dự án đầu 

tư và được khấu hao thu hồi vốn đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

1. Nhà đầu tư được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn với đất; được miễn các khoản phí, lệ phí khác liên quan 

đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất.  

2. Nhà đầu tư được ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 

nhập khẩu và các quy định hiện hành. 
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Về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định chính phủ. 

Chính sách ưu đãi về tín dụng 

Nhà đầu tư thuộc phạm vi, đối tượng quy định tại Điều 1 và Điều 2 của quy 

định này được vay vốn tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về 

tín dụng đầu tư của nhà nước (Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 

năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 

2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-

CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và văn bản hướng dẫn 

của Bộ Tài chính).  

Chính sách huy động vốn 

Thực hiện theo mục VII Thông tư số 135/2008/TT-BTC. 

IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. 

IV.1. Phân đoạn và tiến độ thực hiện. 

Dự kiến dự án được triển khai trong vòng 14 tháng bắt đầu từ tháng 10 năm 

2019, bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi hoàn thiện xây dựng. 

Ngoài ra, tiến độ của dự án còn có thời gian dự phòng cho xây dựng và chuẩn 

bị vận hành, dự kiến thời gian muộn nhất để dự án bắt đầu hoạt động vào Quý I 

năm 2021. 

IV.2. Hình thức quản lý dự án. 

 Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và khai thác dự án. 
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ChươngV 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG 

CHỐNG CHÁY NỔ 

 

I. Giới thiệu chung 

“Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và điện rác” tại tỉnh Nam Định dự kiến 

được xây dựng trên khu đất 10.800 m². 

Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố 

tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong Nhà máy và khu vực lân cận, 

để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất 

lượng môi trường hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho Nhà máy 

khi dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường.  

II. Các nguồn có khả năng gây ô nhiễm và các chất gây ô nhiễm 

II.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí 

- Khí NH3, H2S tại khu vực tiếp nhận rác thải đầu vào, tại các băng chuyền, 

các thiết bị máy móc do rác thải bám vào. 

- Mùi hôi phát sinh từ rác. 

- Bụi phát sinh trong quá trình thi công dự án. 

- Bụi phát sinh tại khu nhiên liệu, phối trộn phụ gia và đống bao sản phẩm và 

khu vực làm gạch, vật liệu xây dựng. 

- Khí thải CH4, NH3, H2S tại khu vực Nhà ủ sục khí. 

- Khí thải HCl, THC tại khu vực gia nhiệt các sản phẩm nhựa, điện năng  

- Bụi, khí thải (CO, SOx, NOx, THC…) do các hoạt động giao thông vận tải 

trong giai đoạn thi công dự án và trong phạm vi nhà máy khi dự án đã  đi vào hoạt 

động. 

II.2. Nguồn gây ồn. 

- Tiếng ồn do hoạt động san ủi mặt bằng, phương tiện vận chuyển trong giai 

đoạn thi công dự án. 

- Tiếng ồn do hoạt động của băng chuyền, do máy nhấn thuỷ lực… 

- Tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện vận chuyển trong phạm vi nhà 

máy. 
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II.3. Nguồn gây ô nhiễm nước. 

Công nghệ sản xuất của nhà máy không phát sinh ra nước thải sản xuất. Nước 

rỉ rác được thu gom theo các rảnh thoát nước về bể chứa rồi được phun lại vào 

nhà ủ rác để làm ẩm nguyên liệu đầu vào. 

Nguồn ô nhiễm nước có thể do dự án gây ra bao gồm: 

- Chất rắn lơ lửng, dầu mở vôi vữa… trong quá trình xây dựng. 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên có chứa các chất cặn bã, các 

chất hữu cơ (BOD/COD), các chất lơ lửng (SS), các chất dinh dưỡng (N,P) và vi 

sinh. 

Vào mùa mưa, nước chảy tràn trên mặt bằng của Nhà máy cũng là tác nhân 

gây ô nhiễm môi trường. 

II.4. Chất thải rắn. 

- CTR phát sinh trong quá trình thi công dự án như: đất đá, vôi vữa… 

- CTR sản xuất là CTR không thể tận dụng trong dây chuyền công nghệ của 

Nhà máy. 

- CTR sinh hoạt: CTR của cán bộ công nhân viên lao động tại nhà máy chủ 

yếu là bao bì PE, Plastic, các chất trơ, rau quả thừa và các hợp chất hữu cơ. 

III. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu những tác động có hại 

Việc thực hiện dự án đã có những tác động đến môi trường không khí, môi 

trường nước, môi trường đất, đến đời sống kinh tế xã hội của địa phương. Mỗi tác 

động đều có những mức độ ảnh hưởng khác nhau lên những đối tượng khác nhau. 

Tuy nhiên những tác động đó đều có khả năng khắc phục được. Dự án đã đưa ra 

các biện pháp trên cơ sở đó chúng tôi bổ sung thêm một số biện pháp nhằm giảm 

thiểu tới mức thấp nhất các tác động. 

III.1. Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn 

a) Khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn trong giai đoạn thi công 

Quá trình thi công sẽ phát sinh nhiều bụi làm ô nhiễm môi trường không khí 

do đó phải tưới nước bề mặt đất để giảm bụi. 

Khi vận chuyển vật liệu không nên dùng các xe quá cũ. Vì những chiếc xe 

này khi làm việc gây ra tiếng ồn. Các xe chở vật liệu rời không được chở quá đầy 

và cần phải che chắn cẩn thận để tránh vật liệu rơi rớt tạo bụi. 

Đồng thời các xe vận chuyển nguyên vật liệu tránh chạy vào các giờ cao điểm. 
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b) Khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn trong giai đoạn vận hành 

*Khống chế ô  nhiễm do mùi hôi 

- Giáo dục ý thức tôn trọng quy trình công nghệ sinh học và kỷ luật lao động 

cho mỗi cán bộ công nhân trong nhà máy xử lý rác, giữ cho nhà máy luôn sạch 

đẹp, không có mùi hôi khó chịu. 

- Xây dựng mái nhà xưởng theo kiểu mái công nghiệp tức là có các cửa thông 

gió ở phía trên như vậy sẽ tạo ra các luồn gió tự nhiên làm cho nhà xưởng thông 

thoáng sẽ giảm mùi hôi và nồng độ các khí có trong khói thải … 

- Máy móc thiết bị nên được bảo trì, bảo dưỡng theo định kì để đảm bảo cho 

dây chuyền được hoạt động liên tục tránh tình trạng ùn tắc không xử lý hết lượng 

rác trong ngày gây mùi hôi do các hợp chất hữu cơ phân huỷ. 

* Khống chế ô nhiễm các khí ở các lò đốt 

Dự án đã đưa ra các biện pháp sau: 

- Trang bị các thiết bị xử lý khói thải lò đốt cho tất cả các lò đốt trong nhà 

máy. 

- Nâng cao chiều cao ống khói. 

- Nếu thực hiện các biện pháp trên thì vấn đề ô nhiễm do khói lò đã được giải 

quyết. Đồng thời với biện pháp công trình đã nêu ở phần giảm thiểu mùi thì có 

thể hạn chế vấn đề khói lò trong phân xưởng một cách đáng kể. 

*Khống chế ô nhiễm bụi 

Đây cũng là một tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí đáng được quan 

tâm nhiều ở nhà máy. Dự án cũng đã quyết định đầu tư hệ thống hút và lọc khí 

thải, khói, bụi, hơi ẩm tại các băng tải, sàng lòng, máy búa văng, máy đùn sợi dẻo 

tái chế, tại thùng sấy quay giảm ẩm mùn hữu cơ… Như vậy vấn đề bụi trong Nhà 

máy trên cơ bản được giải quyết. 
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III.2. Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước 

a) Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước trong giai đoạn thi công xây 

dựng 

Quá trình sinh hoạt của công nhân từ các lán trại gây ô nhiễm môi trường đặc 

biệt là môi trường nước và môi trường đất. Để khắc phục trình trạng này nên tăng 

cường sử dụng nhân lực địa phương và xây dựng các công trình vệ sinh ở khu lán 

trại như cống rãnh, nhà vệ sinh, nhà tắm, hồ rác… 

Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng và tổ chức quản  lý công nhân tốt 

nhất. 

b) Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước trong giai đoạn vận hành 

Trong quá trình hoạt động, nguồn ô nhiễm nước tại Nhà máy là nước thải sinh 

hoạt của cán bộ công nhân viên và nước mưa chảy tràn qua mặt bằng nhà máy. 

Biện pháp khống chế các nguồn như sau: 

* Biện pháp khống chế ô nhiễm do nước thải sinh hoạt 

Lượng nước thải sinh hoạt tại Nhà máy (nước thải vệ sinh) ước tính khoảng 

3m3/ngày sẽ được xử lý bằng phương pháp tự hoại. 

Nước thải từ nhà tắm, nhà vệ sinh được thu gom và dẫn về bể tự hoại 02 ngăn. 

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. 

Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 3-6 tháng , dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật 

kị khí các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất vô cơ hào tan. 

Nước lắng trong bể với thời gian dài đảm bảo hiệu suất lắng cao. 

Nước sau xử lý sẽ tự thấm vào đất. 

Phần cặn lắng định kì 06 tháng sẽ đuợc hút lên đưa sang dây chuyền sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh để xử lý. 

Sắp tới, khi xây dựng nhà ăn cho công nhân Nhà máy sẽ thêm 02 cụm nhà vệ 

sinh và bể tự hoại với tổng thể tích chứa là 60m3 để thu gom và xử lý nước thải từ 

nhà vệ sinh và nước thải sinh hoạt tại khu vực này. 

*Biện pháp khống chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn 

Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng nhà máy sẽ cuốn theo tạp 

chất, dầu mỡ rơi vãi. Lượng nước mưa này nếu không được quản lý tốt sẽ gây tác 

động tiêu cực đến nguồn nước mặt tiếp nhận hoặc gây bồi lắng ảnh hưởng đến đất 

canh tác. Để tránh tác động này, Dự án đã thực hiện các biện pháp sau:Cải tạo 
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nâng cấp hệ thống thoát nước mưa của nhà máy với Trồng cây xung quanh khu 

vực để chống xói mòn. 

III.3. Biện pháp khống chế CTR. 

a)Biện pháp khống chế CTR trong giai đoạn thi công xây dựng. 

CTR trong giai đoạn thi công xây dựng bao gồm đất đá cát sạn và chất thải 

sinh hoạt của công nhân. Biện pháp khống chế mà chúng tôi đưa ra là: Đối với đất 

đá cát sạn… được dùng để làm đường nội bộ, san lấp…. Còn đối với rác thải của 

công nhân được thu gom để đưa vào xử lý trong chính nhà máy tái chế và xử lý 

chất thải Phú Quốc.  

b) Biện pháp khống chế CTR trong giai đoạn vận hành. 

- Chất thải sản xuất: Đối với vỏ lon, kim loại: thu gom riêng và  bán 

- CTR sinh hoạt:Chủ yếu là thức ăn thừa do hoa quả, bao bì đựng thức ăn, 

chai lọ …chuyển sang khu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào để phân loại và chế biến 

phân. 

III.4. Quy hoạch cây xanh. 

Cây xanh có tác dụng cải thiện điều kiện khí hậu, giảm ồn. Ngoài ra cây xanh 

còn hấp thụ các khí độc hại trong không khí và giảm lượng bụi phát tán đi xa. Cây 

xanh sẽ được trồng xung quanh tường rào, khu vực sản xuất của Nhà máy, khu 

vực làm việc và khu vực nhà nghỉ của công nhân.  

III.5. Vệ sinh an toàn lao động và phòng chống sự cố. 

Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa sau: 

- Bố trí nhân viên chuyên trách về an toàn lao động. Nhân viên có trách nhiệm 

theo dõi, hướng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh và lao động cho tất cả các lao 

động của nhà máy. 

- Định kỳ kiểm tra tu sửa máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng theo tiêu chuẩn 

an toàn và vệ sinh lao động của Việt Nam. 

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức, huấn luyện kiểm tra và 

nhắc nhở mọi người lao động chấp hành nghiêm chỉnh các quy định , nội quy về 

an toàn lao động, vệ sinh lao động trong đơn vị. 

- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng tiêu chuẩn của nhà 

nước. 
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Thực hiện các biện pháp khống chế nêu trên để cải thiện môi trường lao động. 

Huấn luyện và trang bị đầy đủ các thiết bị lao động cho công nhân như khẩu trang 

bảo vệ bụi, nút bịt tai chống tiếng ồn… 

- Tổ chức khám định kỳ cho công nhân làm việc tại nhà máy (01 năm/ lần) 

nhằm phát hiện các bệnh nghề nghiệp để điều trị kịp thời và có thể thay đổi vị trí 

công tác cho phù hợp với người lao động. 

- Thường xuyên tiến hành rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác PCCC 

nhằm phát hiện những sai sót để uốn nắn kịp thời hoặc có biện pháp tích cực nhằm 

loại trừ nguy cơ cháy . 

IV. Kết luận 

Từ các phân tích trình bày trên đây, có thể rút ra một số kết luận và kiến nghị 

sau: Quá trình thực hiện dự án cũng như khi dự án đã đi vào hoạt động sẽ gây ra 

những tác động đến môi trường khu vực. Tuy nhiên với việc thực hiện các biện 

pháp kỹ thuật trên có thể nhận thấy rằng mức độ tác động của dự án lên môi trường 

là không lớn, có thể chấp nhận được. Đây là một dự án khả thi về môi trường. 

Nhà máy cam kết sẽ áp dụng các phương án phòng chống và xử lý môi trường 

như đã trình bày trong báo cáo này nhằm đảm bảo được các tiêu chuẩn môi trường 

Việt Nam. Nhà máy sẽ kết hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan 

chuyên môn, cơ quan quản lý môi trường trong quá trình giám sát, thiết kế và lắp 

đặt các hệ thống xử lý rác thải đạt tiêu chuẩn môi trường. 
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Chương VI 

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU 

QUẢ CỦA DỰ ÁN 

 

I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án. 

Bảng tổng mức đầu tư của dự án 

(ĐVT: 1.000 đồng) 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  

I Xây dựng   10.800  33.500.000 

1 Nhà máy xử lý rác m² 3.800 5.000 19.000.000 

2 Bể chứa nước m² 200 3.000 600.000 

3 Khu vực rửa xe m² 100 2.000 200.000 

4 
Cây xanh cách ly, cây 

xanh cảnh quan 

m² 
1.000 1.000 1.000.000 

5 Đất giao thông m² 500 1.000 500.000 

6 Kho bãi tập kết rác  m² 5.200 1.000 5.200.000 

7 
Hệ thống cấp thoát nước 

tổng thể  
HT 1 5.000.000 5.000.000 

8 
Hệ thống cấp điện tổng 

thể  

HT 
1 2.000.000 2.000.000 

II Thiết bị     98.794.657 

1 Lò đốt máy 3 3.000.000 9.000.000 

2 Máy cán nghiền máy 1 890.757 890.757 

3 Máy xúc chiếc 2 329.000 658.000 

4 Máy ủi chiếc 3 350.500 1.051.500 

5 
Xe tải 10t vận chuyển 

nội khu 
chiếc 3 2.064.800 6.194.400 

6 
Hệ thống sản xuất phân 

vi sinh 
HT 2 40.000.000 80.000.000 

7 Thiết bị văn phòng bộ 1 500.000 500.000 

8 Thiết bị khác bộ 1 500.000 500.000 

III Chi phí quản lý dự án 
    

3,453  

(GXDtt+GTBtt) * 

ĐMTL%*1,1 

4.568.135 

IV 
Chi phí tư vấn đầu tư 

xây dựng 
    6.705.507 
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STT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  

1 
Chi phí lập báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi 

    

0,757  

(GXDtt+GTBtt) * 

ĐMTL%*1,1 

1.001.471 

2 
Chi phí lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi 

    

1,261  

 (GXDtt+GTBtt) * 

ĐMTL%*1,1  

1.668.236 

3 
Chi phí thiết kế bản vẽ 

thi công 

    

1,068  

 GXDtt * 

ĐMTL%*1,1  

357.780 

4 
Chi phí thẩm tra báo cáo 

nghiên cứu khả thi 

    

0,281  

 (GXDtt+GTBtt) * 

ĐMTL%*1,1  

371.748 

5 
Chi phí thẩm tra thiết kế 

xây dựng 

    

0,290  

 GXDtt * 

ĐMTL%*1,1  

97.150 

6 Chi phí thẩm tra dự toán  
    

0,282  

 GXDtt * 

ĐMTL%*1,1  

94.470 

7 

Chi phí lập hồ sơ mời 

thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu thi công xây dựng 

    

0,549  

 Giá gói thầu XDtt * 

ĐMTL%*1,1  

183.915 

8 

Chi phí lập hồ sơ mời 

thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu mua sắm vật tư, TB 

    

0,549  

 Giá gói thầu TBtt * 

ĐMTL%*1,1  

542.383 

9 
Chi phí giám sát thi công 

xây dựng 

      

3,51  

 GXDtt * 

ĐMTL%*1,1  

1.175.180 

10 
Chi phí giám sát lắp đặt 

thiết bị 

    

1,147  

 GTBtt * 

ĐMTL%*1,1  

1.133.175 

11 

Chi phí tư vấn lập báo 

cáo đánh giá tác động 

môi trường 

 TT  80.000 

V Dự phòng phí     10% 14.356.830 

Tổng cộng 157.925.128 

 

Bảng cơ cấu nguồn vốn của dự án 

(ĐVT: 1.000 đồng) 

T

T 
Nội dung Thành tiền  

NGUỒN VỐN 

Tự có - tự 

huy động  

Vay tín 

dụng 

I Xây dựng 33.500.000 10.050.000 23.450.000 

1 Nhà máy xử lý rác 19.000.000 5.700.000 13.300.000 

2 Bể chứa nước 600.000 180.000 420.000 

3 Khu vực rửa xe 200.000 60.000 140.000 
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T

T 
Nội dung Thành tiền  

NGUỒN VỐN 

Tự có - tự 

huy động  

Vay tín 

dụng 

4 
Cây xanh cách ly, 

cây xanh cảnh quan 
1.000.000 300.000 700.000 

5 Đất giao thông 500.000 150.000 350.000 

6 Kho bãi tập kết rác  5.200.000 1.560.000 3.640.000 

7 
Hệ thống cấp thoát 

nước tổng thể  
5.000.000 1.500.000 3.500.000 

8 
Hệ thống cấp điện 

tổng thể  
2.000.000 600.000 1.400.000 

II Thiết bị 98.794.657 29.638.397 69.156.260 

1 Lò đốt 9.000.000 2.700.000 6.300.000 

2 Máy cán nghiền 890.757 267.227 623.530 

3 Máy xúc 658.000 197.400 460.600 

4 Máy ủi 1.051.500 315.450 736.050 

5 
Xe tải 10t vận 

chuyển nội khu 
6.194.400 1.858.320 4.336.080 

6 
Hệ thống sản xuất 

phân vi sinh 
80.000.000 24.000.000 56.000.000 

7 Thiết bị văn phòng 500.000 150.000 350.000 

8 Thiết bị khác 500.000 150.000 350.000 

III 
Chi phí quản lý dự 

án 

4.568.135 
1.370.440 3.197.694 

IV 
Chi phí tư vấn đầu 

tư xây dựng 
6.705.507 2.011.652 4.693.855 

1 

Chi phí lập báo cáo 

nghiên cứu tiền khả 

thi 

1.001.471 

300.441 701.029 

2 
Chi phí lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi 

1.668.236 
500.471 1.167.765 

3 
Chi phí thiết kế bản 

vẽ thi công 

357.780 
107.334 250.446 

4 

Chi phí thẩm tra báo 

cáo nghiên cứu khả 

thi 

371.748 

111.524 260.224 

5 
Chi phí thẩm tra 

thiết kế xây dựng 

97.150 
29.145 68.005 

6 
Chi phí thẩm tra dự 

toán  

94.470 
28.341 66.129 
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T

T 
Nội dung Thành tiền  

NGUỒN VỐN 

Tự có - tự 

huy động  

Vay tín 

dụng 

7 

Chi phí lập hồ sơ 

mời thầu, đánh giá 

hồ sơ dự thầu thi 

công xây dựng 

183.915 

55.175 128.741 

8 

Chi phí lập hồ sơ 

mời thầu, đánh giá 

hồ sơ dự thầu mua 

sắm vật tư, TB 

542.383 

162.715 379.668 

9 
Chi phí giám sát thi 

công xây dựng 

1.175.180 
352.554 822.626 

10 
Chi phí giám sát lắp 

đặt thiết bị 

1.133.175 
339.952 793.222 

11 

Chi phí tư vấn lập 

báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 

80.000 24.000 56.000 

V Dự phòng phí 14.356.830 4.307.049 10.049.781 

Tổng cộng 157.925.128 47.377.538 110.547.590 

Tỷ lệ (%)  30,00% 70,00% 

II. Tiến độ thực hiện của dự án. 

Bảng tiến độ đầu tư của dự án 

(ĐVT:1000 đồng) 

ST

T 
Nội dung Thành tiền  

Tiến độ thực hiện 

2019 2020 

I Xây dựng 33.500.000 - 33.500.000 

1 
Nhà máy xử lý 

rác 
19.000.000  19.000.000 

2 Bể chứa nước 600.000  600.000 

3 Khu vực rửa xe 200.000  200.000 

4 

Cây xanh cách 

ly, cây xanh 

cảnh quan 

1.000.000  1.000.000 

5 Đất giao thông 500.000  500.000 

6 
Kho bãi tập kết 

rác  
5.200.000  5.200.000 
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ST

T 
Nội dung Thành tiền  

Tiến độ thực hiện 

2019 2020 

7 

Hệ thống cấp 

thoát nước tổng 

thể  

5.000.000  5.000.000 

8 
Hệ thống cấp 

điện tổng thể  
2.000.000  2.000.000 

II Thiết bị 98.794.657  98.794.657 

1 Lò đốt 9.000.000  9.000.000 

2 Máy cán nghiền 890.757  890.757 

3 Máy xúc 658.000  658.000 

4 Máy ủi 1.051.500  1.051.500 

5 
Xe tải 10t vận 

chuyển nội khu 
6.194.400  6.194.400 

6 
Hệ thống sản 

xuất phân vi sinh 
80.000.000  80.000.000 

7 Thiết bị văn 

phòng 
500.000  500.000 

8 Thiết bị khác 500.000  500.000 

III 
Chi phí quản lý 

dự án 

4.568.135 
4.568.135 

 

IV 

Chi phí tư vấn 

đầu tư xây 

dựng 

6.705.507 4.397.152 2.308.355 

1 

Chi phí lập báo 

cáo nghiên cứu 

tiền khả thi 

1.001.471 1.001.471  

2 

Chi phí lập báo 

cáo nghiên cứu 

khả thi 

1.668.236 1.668.236  

3 
Chi phí thiết kế 

bản vẽ thi công 

357.780 357.780  

4 

Chi phí thẩm tra 

báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

371.748 371.748  

5 

Chi phí thẩm tra 

thiết kế xây 

dựng 

97.150 97.150  

6 
Chi phí thẩm tra 

dự toán  

94.470 94.470  
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ST

T 
Nội dung Thành tiền  

Tiến độ thực hiện 

2019 2020 

7 

Chi phí lập hồ sơ 

mời thầu, đánh 

giá hồ sơ dự thầu 

thi công xây 

dựng 

183.915 183.915  

8 

Chi phí lập hồ sơ 

mời thầu, đánh 

giá hồ sơ dự thầu 

mua sắm vật tư, 

TB 

542.383 542.383  

9 

Chi phí giám sát 

thi công xây 

dựng 

1.175.180  1.175.180 

10 
Chi phí giám sát 

lắp đặt thiết bị 

1.133.175  1.133.175 

11 

Chi phí tư vấn 

lập báo cáo đánh 

giá tác động môi 

trường 

80.000 

80.000 

 

V Dự phòng phí 14.356.830  14.356.830 

Tổng cộng 157.925.128 8.965.286 148.959.842 

Tỷ lệ (%)  5,68% 94,32% 

 

III. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án. 

1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. 

Tổng mức đầu tư của dự án : 157.925.128.000 đồng. Trong đó: 

 Vốn huy động (tự có) : 47.377.538.000 đồng. 

 Vốn vay   : 110.547.590.000 đồng. 

STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Số tiền Tỷ trọng vốn 

1 Vốn tự có (huy động) 47.377.538 30% 

2 Vốn vay Ngân hàng 110.547.590 70% 

 Tổng 157.925.128 100% 

 Dự kiến nguồn doanh thu của dự án, chủ yếu thu từ các nguồn như sau:  
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­ Từ dịch vụ xử lý rác thải. 

­ Doanh thu từ phân vi sinh. 

 Các nguồn thu khác thể hiện rõ trong bảng tổng hợp doanh thu của dự án. 

Dự kiến đầu vào của dự án. 

Chi phí đầu vào của dự án % Khoản mục 

1 Chi phí khấu hao TSCD "" Bảng tính 

2 Chi phí lãi vay "" Bảng tính 

3 Chi phí bảo trì thiết bị  3,00% 
 Tổng mức đầu tư thiết 

bị 

4 Chi phí khác 5,00% Doanh thu 

5 
Chi phí lương điều hành, nhân viên 

hành chính 
"" Bảng tính 

6 Chi phí BHYT, BHXH "" Bảng tính 

7 Chi phí quảng bá sản phẩm 0,50% Doanh thu 

8 Chi phí hoạt động tối da của nhà máy 0% Doanh thu 

        

 Chế độ thuế %   

1 Thuế TNDN 20   
 

2. Phương án vay. 

­ Số tiền : 110.547.590.000 đồng. 

­ Thời hạn : 10 năm (120 tháng). 

­ Ân hạn : 1 năm. 

­ Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy từng thời điểm theo lãi suất 

ngân hàng). 

­ Tài sản bảo đảm tín dụng: thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay. 

 Lãi vay, hình thức trả nợ gốc     

1 Thời hạn trả nợ vay                 10 năm 

2 Lãi suất vay cố định        8% /năm 

3 Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 7,5% /năm 

4 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 9,3% /năm 

5 Hình thức trả nợ: 1   
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 Lãi vay, hình thức trả nợ gốc     

 (1: trả gốc đều; 2: trả gốc và lãi đều; 3: theo năng lực của dự án) 

Chi phí sử dụng vốn bình quân được tính trên cơ sở tỷ trọng vốn vay là 70%; 

tỷ trọng vốn chủ sở hữu là 30%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi 

trung bình tạm tính 7,5%/năm.  
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3. Các thông số tài chính của dự án. 

3.1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay. 

Kết thúc năm đầu tiên phải tiến hành trả lãi vay và trả nợ gốc thời gian trả nợ 

trong vòng 10 năm của dự án, trung bình mỗi năm trả 17 tỷ đồng. Theo phân tích 

khả năng trả nợ của dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả năng trả 

được nợ là rất cao, trung bình dự án có khả năng trả được nợ, trung bình khoảng 

trên 162% trả được nợ. 

3.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn. 

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và 

khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay. 

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư. 

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì chỉ 

số hoàn vốn của dự án là  3,01 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ được 

đảm bảo bằng  3,01  đồng thu nhập. Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực 

hiện việc hoàn vốn. 

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy 

đến năm thứ 8 đã thu hồi được vốn và có dư, do đó cần xác định số tháng của năm 

thứ 7 để xác định được thời gian hoàn vốn chính xác. 

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư. 

Như vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 6 năm 3 tháng kể từ ngày hoạt động. 

3.3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu. 

Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn được phân tích cụ thể ở bảng phụ 

lục tính toán của dự án. Như vậy PIp =  1,51 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra đầu 

tư sẽ được đảm bảo bằng  1,51 đồng thu nhập cùng quy về hiện giá, chứng tỏ dự 

án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn. 

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,3%). 
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Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 đã hoàn được vốn và có dư. Do 

đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 10. 

Kết quả tính toán: Tp = 9 năm 6 tháng tính từ ngày hoạt động. 

3.4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV). 

Trong đó: 

+ P: Giá trị đầu tư của dự án tại thời điểm đầu năm sản xuất. 

+ CFt : Thu nhập của dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao. 

Hệ số chiết khấu mong muốn 8%/năm. 

Theo bảng phụ lục tính toán NPV =  66.510.350.000 đồng. Như vậy chỉ trong 

vòng 15 năm của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt được sau khi trừ giá trị đầu 

tư qui về hiện giá thuần là: 66.510.350.000 đồng> 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả 

cao. 

3.5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). 

Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho 

thấy IRR = 19,395% >9,5% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả 

năng sinh lời cao. 
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KẾT LUẬN 

 

I. Kết luận. 

Với kết quả phân tích như trên, cho thấy hiệu quả tương đối cao của dự án 

mang lại, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề môi trường cũng như việc làm cho 

người dân trong vùng. Cụ thể như sau: 

+ Các chỉ tiêu tài chính của dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết 

khấu,… cho thấy dự án có hiệu quả về mặt kinh tế. 

+ Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 8 

tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động của dự án. 

+ Hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng từ 38 lao động của địa 

phương. 

Góp phần “Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy nhanh tốc độ 

phát triển kinh tế”. 

II. Đề xuất và kiến nghị. 

- Kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị chấp thuận dự án để Chủ đầu tư 

tổ chức đầu tư xây dựng dự án đi vào hoạt động sớm. 

- Kính đề nghị UBND tỉnh Nam Định xem xét, ưu đãi, hỗ trợ cho Dự án. 

- Kính đề nghị các cơ quan quan tâm giúp đỡ để Dự án sớm được triển khai 

và đi vào hoạt động./. 

 

CHỦ ĐẦU TƯ 
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PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

 

1. Bảng tổng mức, cơ cấu nguồn vốn của dự án thực hiện dự án 

2. Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án. 

3. Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án. 

4. Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án. 

5. Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án. 

6. Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án. 

7. Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án. 

8. Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án.  

9. Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án. 


